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Quy           Quy      

   0360          

 INH VÔ LƯỢNG  HỌ PHẬ  
H   dịc  : P  p  ư   ươ    ă     ả   

V ệt dịc  : Hòa t ượ     íc   rí  ịnh 
Quy          

N   vậy, tôi    e : Một lúc Đức P ật ở t à   V ơ   Xá, tro    úi Kỳ-xà-quật, 

cù   c ú   đ i  ỳ-k eo một v    ai   à     ời câu  ội. Các N ài  ày đều là bậc 

đ i   a  -vă  mà mọi    ời que  biết. Ðó là  ô   iả A-  ã Kiều-trầ -   ,  ô  

 iả Mã   ắ  ,  ô   iả Ð i Da  ,  ô   iả  ữu  iề ,  ô   iả Vô Cấu,  ô   iả 

Da   Vă ,  ô   iả   iệ  X   ,  ô   iả Viê  Mã ,  ô   iả Kiều-p  m-ba-đề, 

 ô   iả Ưu-lâu-tầ -loa Ca-diếp,  ô   iả Già-da Ca-diếp,  ô   iả Na-đề Ca-diếp, 

 ô   iả Ma-ha Ca-diếp,  ô   iả Xá-l i-p ất,  ô   iả Ð i Mục-kiề -liê ,  ô   iả 

Ma-ha Ca-chiên-diê ,  ô   iả Ma- a Kiếp-tân- a,  ô   iả Ma-ha Châu-na, Tôn 

 iả P ú-lâu-na Di-đa-la-ni-tử,  ô   iả A-nâu-lâu-đa,  ô   iả Ly-bà-đa,  ô   iả 

Nan-đà,  ô   iả La- ầu-la,  ô   iả A-nan-đà v.v... các  ô   iả  ày làm        

t ủ.  

  

L i có c ú   đ i Bồ-tát, các   ài P ổ  iề  Bồ-tát, Vă    ù S  L i Bồ-tát, Di 

Lặc Bồ-tát, và c   đ i Bồ-tát tro   kiếp  iề  sau tr ớc vây qua  .  

  

L i cù    iề   ộ v.v... m ời sáu vị C á   sĩ câu  ội. đó là các   ài   iệ   ri 

Duy N  ĩa Bồ-tát,  uệ Biệ   ài Bồ-tát, Quá  Vô  rụ Bồ-tát,   iệ   oa   ầ  

  ô   Bồ-tát, Qua    rà   Bồ-tát,  rí        Bồ-tát,  ịc  Că  Bồ-tát,  uệ 

N uyệ  Bồ-tát,   ơ         Bồ-tát, Bửu  rà   Bồ-tát v.v... làm        t ủ.  

  

C   đ i Bồ-tát  ày đều tuâ  tu      P ổ  iề , đầy đủ tất cả        uyệ  Bồ-

tát, a  trụ tro   tất cả cô   đức, đế  bờ P ật p áp rốt ráo kia,   uyệ  ở tro   tất cả 

t ế  iới t à   Ðẳ   C á   Giác. L i   uyệ  sa   cu   trời Ðâu-suất, ở đó t ọ 

c u    iá   sa   ở  ô   bê   ữu,  iệ  đi bảy b ớc p ó   á   sá   lớ  c ấ  độ   

k ắp t ế  iới mà x ớ   lê  rằ   : Nơi tất cả t ế  ia , ta là tô  quý  ơ  cả. Ðế 

  íc  và P  m   iê  đều đế  t â  cậ  cú   d ờ  . L i  iệ   ọc tập lục    ệ  ơ  

   ời, ở v ơ   cù     àm c á    ũ dục, t ấy    ời  ià bị   c ết liề  biết đời là 

vô t  ờ  , rời bỏ   ôi vua v  t t à    ọc đ o, cởi lụa là c uỗi   ọc mặc y  o i 

sắc, k ổ      sáu  ăm. Ở cõi   ũ tr  c  ày có t   t ị  iệ      vậy. Vì t uậ  t eo 

t ế  ia , đế  tắm t i sô   Ni-liê  rồi đi tới đ o trà  . Lo   V ơ   ca tụ      inh 
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tiếp. C   Bồ-tát đi   iễu bê   ữu    i k e . N ậ  lấy cỏ tự tay trải d ới cội cây 

Bồ-đề rồi   ồi kiết  ià. L i  iệ  quâ  ma bao vây làm   i. Dù   sức đị    uệ  à   

p ục mà oá .   à   bậc Vô t      C á    iác. P  m V ơ   t ỉ   c uy   p áp 

luâ  dũ   mã   vô úy. Âm t a   của P ật va   rề , đá   trố   p áp, t ổi loa 

p áp, dự   trà   p áp, t ắp đuốc p áp,   iếp c á   p áp và các t iề  đị  , m a 

p áp vũ   uầ  t ấm quầ  sa  , c ấ  sấm p áp k ai   ộ tất cả quốc độ, qua   

mi   c iếu k ắp t ế  iới, mặt đất rú   độ  , cu   ma sụp đổ, Ma V ơ   Ba  uầ  

ki   s , p á  iặc p iề   ão, xé l ới tà kiế , xa rời ác p áp, sa   lớ  t iệ  p áp, 

với mó  đồ ă  của tí  t í có t   ă  có t   tiêu, vì điều p ục c ú   sa   mà tuyê  

d ơ   diệu lý,  oặc  iệ  mỉm c ời p ó   trăm   à  tia sá   lê  bậc quá  đả   

t ọ ký Bồ-đề,  oặc t à   P ật đ o,  iệ    ập Niết-bà , k iế  vô l      ữu tì   

đều đ  c quả vô lậu, t à   t ực t iệ  că  c o vô biê  Bồ-tát.  ro   tất cả cõi P ật 

đều có t   t ị  iệ      vậy.  

  

Ví       à ảo t uật biết rõ ảo t uật có t    iệ  ra   ữ   t ớ    am  ữ v.v... ở 

tro   các t ớ   ấy t iệt k ô   có đ  c.  

  

Cũ   vậy, c   Bồ-tát k éo  ọc vô biê  ảo t uật cô   đức  ê   ay t ị  iệ  biế  

 óa,  ay k éo biết rõ đ o biế   óa,  ê  ở các quốc độ  iệ  đ i từ bi đều có t   l i 

íc  tất cả quầ  sa  .   à   tựu vô biê         uyệ  Bồ-tát.   ô   đ t bì   đẳ   

vô l        ĩa mô .  u  à   đầy đủ tất cả p áp là  . Bì   đẳ   t ẳ   vào tro   

các cõi P ật.    ờ   đ  c c   P ật k uyế  tấ  và  ia  ộ oai t ầ . Ð  c tất cả 

N   Lai rõ biết ấ  k ả. Vì  iáo  óa c   Bồ-tát mà làm A-xà-lê.    ờ   tu tập 

t à   tựu vô biê  cô       .   ô   đ t tất cả p áp  iới     .  ay biết rà   rẽ  ữu 

tì   và quốc độ. Cũ   t  ờ   đi đế  cú   d ờ   c   P ật.  iệ  các t ứ t â   ì   

    là ả   t    . K éo  ọc p áp vô úy, p á l ới ma, trừ tà kiế , qua k ỏi quyế  

t uộc  iề   ão và b   ma dâ  ma.  ơ   ẳ  bậc   a  -vă  và Bíc -c i P ật. N ập 

mô  k ô  , vô t ớ   và vô   uyệ , mà  ay a  trụ p  ơ   tiệ  t iệ  xảo. C ẳ   

 ề t íc  Niết-bà  của   ị t ừa. Ð  c các tam muội vô sa   vô diệt và các mô  đà-

la- i. Các că  quả   đ i, biệ  tài quyết đị  ,  ơi t    p áp Bồ-tát  ay biết rõ P ật 

 oa tam muội, tùy t ời   ộ   ập. Ðủ biết tất cả các t ứ t ậm t âm t iề  đị  .  ất 

cả c   P ật đều  iệ  ra tr ớc.  ro   k oả   một  iệm đi k ắp cõi P ật, quanh 

vò   qua l i vẫ  c ẳ   k ác t ời  ia , cứu vớt     k ổ. P â  biệt  i   bày c ơ  

t ật bổ  tế. Ð  c P ật  iệ  tài, trụ      P ổ  iề .  ay p â  biệt rõ   ô    ữ của 

c ú   sa  . V  t  ơ  tất cả p áp t ế  ia . Biết rà   tất cả p áp xuất t ế. Nơi tất 

cả v   vật tùy ý tự t i. Với tất cả  ữu tì   làm b   c ẳ   c ờ t ỉ  . Có t   c ấp trì 

p áp t    của tất cả N   Lai. A  trụ c ẳ   dứt c ủ   tá   tất cả P ật.    ơ   

mế   ữu tì   mở bày p áp   ã  c o  ọ. Bít cửa ác đ o, mở cửa t iệ  đ o. Với tất 

cả  ữu tì   xem     c a mẹ a   em. L i xem c ú   sa   k ô   k ác t â  mì  . 
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 ất cả p áp là   đều đ  c rốt ráo. Vô l     cô   đức của c   P ật đều đã đ  c. 

 rí  uệ t á   mi   c ẳ   t      ĩ bà .  

  

C ú   đ i Bồ-tát vô l     vô biê      vậy đồ   đế  p áp  ội.  

  

*** 

  

Lúc bấy  iờ sắc diệ  của Đức   ế  ô  vui vẻ sá   rỡ.  

  

  ừa oai t ầ  của Đức P ật,  ô   iả A- a  từ c ỗ   ồi đứ   dậy c ỉ   lý y 

p ục, trịc  vai  ữu,  ối  ữu c ấm đất c ắp tay   ớ   lê  Đức P ật b c  rằ   : 

“B c  Đức   ế  ô  !  ôm  ay sắc diệ  của Đức   ế  ô  vui vẻ sá   rỡ, tro   

s c        ơ   sá  , từ  ào c  a từ   đ  c t ấy.  

  

B c  Đức   ế  ô  !  ôi tự    ĩ rằ    ôm  ay Đức   ế  ô  a  trụ c ỗ a  trụ 

của c   P ật.  ôm  ay Ðức   ế N ã  a  trụ  ơi      của bậc đ o s .  ôm  ay 

đức   ế A   a  trụ  ơi đ o tối t ắ  .  ôm  ay đức   ế  ù    à   cô   đức của 

N   Lai.  

  

P ải c ă    ôm  ay Đức   ế  ô     ĩ   ớ đế  c   P ật quá k ứ, vị lai,  iệ  

t i ?”.  

  

Ðức P ật p á  d y : “Này A- a  ! Sao ô   biết đ  c việc ấy, c     iê  bảo 

ô  ,  ay là ô   tự t ấy biết ?”.  

  

Ngài A-na  t  a : “B c  Đức   ế  ô  !  ôi t ấy sắc diệ  của Đức   ế  ô  

r    rỡ ít k i có,  ê  mới b c   ỏi     vậy, c ẳ   p ải là do c     iê  mác  bảo”.  

  

Ðức P ật p á  d y : “Là   t ay, là   t ay ! Này A- a  ! Ô   p át trí  uệ biệ  

tài  ỏi đ  c N   Lai việc ấy. Ô   là Ð i sĩ  y  ữu      oa Ưu Ðàm xuất  iệ  t ế 

 ia , có lò   đ i bi l i íc  c ú   sa  ,  ê  t  a  ỏi việc ấy.  

  

Này A- a  ! Ðức N   Lai C á   đẳ   C á    iác  ay k ai t ị đ  c vô l     

tri kiế .   i sao ? Vì N   Lai tri kiế  vô c  ớ   vô    i.  

  

Này A- a  ! N   Lai C á   đẳ   C á    iác,  ếu muố  ở t ế  ia , có t   ở 

đế  vô l     vô số trăm   à  ức  a-do-t a kiếp,  oặc là tă    ơ  số l     trê , 

mà t â  t   của N   Lai và các că  vẫ  k ô   tổ   iảm.   i sao vậy ?  
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Vì N   Lai đ  c tam muội tự t i rốt ráo. Nơi tất cả p áp là tự t i  ơ   ết.  

  

Này A- a  ! Ô   p ải lắ      e, k éo suy    ĩ lấy.  a sẽ vì ô   mà p â  biệt 

 iải  ói”.  

  

Ngài A- a  t  a : “Vâ   ! B c  Đức   ế  ô  !  ôi mo   muố  đ  c    e 

Đức P ật c ỉ d y”.  

* * * 

      Ðức P ật bảo   ài A- a  : “  uở x a quá a-tă  -kỳ vô số đ i kiếp có P ật 

xuất t ế  iệu là N iê  Ðă   N   Lai  iáo  óa độ t oát vô l     c ú   sa  .  

  

Sau đó có Qua   Viễ  P ật, N uyệt Qua   P ật, C iê  Ðà    ơ   P ật, 

  iệ  Sơ  V ơ   P ật,  u Di   iê  Qua   P ật,  u Di Ðẳ   Diệu P ật, N uyệt 

Sắc P ật, C á   Niệm P ật, Ly Cấu P ật, Vô  r ớc P ật, Lo     iê  P ật, D  

Qua   P ật, A  Mi   Ðả   P ật, Bất Ðộ   Ðịa P ật, L u Ly Diệu  oa P ật, L u 

Ly Kim Sắc P ật, Kim      P ật, Viêm Qua   P ật, Viêm Că  P ật, Ðịa C ủ   

P ật, N uyệt       P ật, N ật Âm P ật, Giải   oát  oa P ật,  ra   N  iêm 

Qua   Mi   P ật,  ải Giác   ầ    ô   P ật,   ủy Qua   P ật, Ð i   ơ   P ật, 

Ly  rầ  Cấu P ật, Xả Y m Ý P ật, Bửu Viêm P ật, Diệu Ðả   P ật, Dũ   Lập 

P ật, Cô   Ðức  rì  uệ P ật,  ỳ N ựt N uyệt P ật, Vô        L u Ly Qua   

P ật,  ối          ủ P ật, Bồ Ðề  oa P ật, N uyệt Mi   P ật, N ựt Qua   P ật, 

 oa Sắc   ơ   P ật,   ủy N uyệt Qua   P ật,  rừ Si Mi   P ật, Ðộ Cái      

P ật,  ị    í  P ật,   iệ   ú P ật, Oai   ầ  P ật, P áp  uệ P ật, Loa  Âm P ật, 

S   ử Âm P ật, Lo   Âm P ật, Xử   ế P ật, C   P ật     vậy kế tiếp   au xuất 

 iệ  ra đời.  

  

Kế đó có Đức P ật  iệu là   ế  ự   i V ơ   N   Lai, Ứ   Cú  , C á   

Biế   ri, Mi         úc,   iệ    ệ,   ế Gia  Giải, Vô        Sĩ, Ðiều N ự 

 r     P u,   iê  N ơ  S , P ật,   ế  ô .  

  

Lúc đó có Quốc v ơ      e Đức P ật t uyết p áp lò   rất vui đẹp p át tâm 

Vô t      Bồ-đề, từ bỏ   ôi vua xuất  ia làm  ỳ-k eo  iệu là P áp     , đế  c ỗ 

Đức P ật   ế  ự   i V ơ  , cúi l y c â  Đức P ật, đi qua   bê   ữu ba vò  , 

quỳ dài c ắp tay  ói kệ tụ   k e  rằ   :  

 

Sắc diệ  P ật rực rỡ  

Oai t ầ  P ật vô cực  

Á   sá   c ói     vậy  

K ô   ai sá   bằ   P ật  
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Mặt   ựt và mặt   uyệt  

Cù   ma  i bửu c âu  

Á   sá   bị c e lấp  

C ẳ   k ác  ì đố   mực  

Du     a  của N   Lai  

  ế  ia  không ai sánh  

Viê  âm của N   Lai  

Va   k ắp đế  m ời p  ơ    

Giới, đa vă , ti   tiế   

 am muội và trí  uệ  

Oai đức k ô   ai sá    

Rất t ù t ắ    y  ữu  

Ðế lý sâu,  iệm là    

P áp  ải của c   P ật  

Ðã cù   tậ  t âm áo  

 ột bờ và suốt đáy  

Vô minh và tham sân  

  ế  ô  đã k ô    ẳ   

Ðấ     ơ   ù   s  tử  

  ầ  đức k ô   t   l ờ    

Cô    uâ  P ật rộ   lớ   

 rí  uệ sâu vi diệu  

Qua   mi   t ớ   oai    i  

C ấ  độ   cõi Ð i t iê   

N uyệ  tôi lúc làm P ật  

Bằ   với đấ   P áp v ơ    

V  t k ỏi dò   sa   tử  

Không gì c ẳ    iải t oát  

Bố t í và trì  iới  

N ẫ    ục và ti   tiế   

  iề  đị   các tam muội  

 rí  uệ là trê   ết  

 ôi t ề đ  c làm P ật  

Làm k ắp  ết   uyệ   ày  

 ất cả sự k ủ   bố  

 ôi sẽ làm a  ổ   

Giả sử có c   P ật  

Số trăm   à  muô  ức  

Vô l     đấ   đ i Thánh  

N   số cát sô    ằ    
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Dầu cú   d ờ   tất cả  

C   P ật   ế  ô  ấy  

Vẫ  c ẳ   bằ   cầu đ o  

 âm vữ   c ắc c ẳ   bỏ  

  í      ằ    à sa  

  ế  iới của c   P ật  

L i có bất k ả k   

Vô số   ữ   quốc độ  

Qua   mi   đều c iếu đế   

K ắp  ết   ữ   cõi ấy  

Siê   ti   tấ      vậy  

Sức oai t ầ  k ó l ờ    

Nếu lúc tôi làm P ật  

Cõi   ớc tôi đệ   ứt  

Rất   iều t ứ kỳ diệu  

Ð o trà   rất siêu tuyệt  

Cõi   ớc     Niết-bàn  

K ô   cõi  ào sá   bằ    

 ôi sẽ luô  t  ơ     ớ  

Ðộ tất cả c ú   sa    

N  ời m ời p  ơ   sa   về  

Lò   vui mừ   t a   tị    

Ðã về đế    ớc tôi  

Ðều su   s ớ   a  ổ   

 rô   mo   P ật c ứ   mi    

C o tôi đ  c t à   tựu  

Do sức muố  ti   tiế   

 ôi p át   uyệ      trê   

M ời p  ơ   c     ế  ô   

 rí  uệ lớ  vô    i  

K iế  c o   ế  ô   ày  

Biết tâm  iệm của tôi  

Giả sử t â  tôi ở  

 ro     ữ   c ố  k ố  k ổ  

 ôi ti   tiế   à   đ o  

C ịu đự   c ẳ    ối tiếc.  

 

Này A- a  !  ỳ-k eo P áp       ói kệ tụ   xo   b c  Đức P ật   ế  ự   i 

V ơ   rằ   :  
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- B c  Đức   ế  ô  !  ôi đã p át tâm Vô t      C á    iác, xi  Đức   ế 

 ô  rộ   tuyê  Ki   p áp c o.  ôi sẽ tu  à     iếp lấy P ật quốc t a   tị   vô 

l     tra      iêm. K iế  tôi mau t à   bậc C á    iác   ổ  ết  ốc rễ sa   tử 

k ổ lụy.  

  

  ế  ự   i V ơ   N   Lai  ói với P áp       ỳ-k eo rằ   :  

  

- Cô        tu  à   tra      iêm P ật độ, ô   tự biết lấy.  

  

 ỳ-k eo P áp      t  a :  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! N  ĩa ấy sâu rộ   c ẳ   p ải cả    iới của tôi. N  ỡ   

mo   Đức   ế  ô  c ỉ d y cô         ị   độ của c   P ật N   Lai.  ôi đ  c 

   e rồi sẽ y t eo tu  à   đ   oà  t à   sở   uyệ .  

  

Lúc ấy Đức P ật   ế  ự   i V ơ   biết  ỳ-k eo P áp      cao mi   c í 

  uyệ  sâu rộ   liề   iả   d y rằ   :  

  

- Ví     bi   cả kia, có một    ời lấy đấu múc   ớc trải qua kiếp số cò  có 

t   c   đế  đáy đ  c c âu báu vi diệu. Có    ời c í tâm ti   tiế  cầu đ o c ẳ   

t ôi, tất sẽ kết quả, có   uyệ   ì mà c ẳ   đ  c t à  .  

  

Rồi Đức   ế  ự   i V ơ   P ật  ói rộ    ai trăm m ời ức quốc độ c   P ật, 

  ữ   là sự t iệ  ác của  à   t iê    ơ ,   ữ   sự xấu tốt của cõi   ớc, và ứ   

theo tâm n uyệ  của  ỳ-k eo P áp      mà  iệ  rõ ra c o t ấy cả.  

  

N  e và t ấy các quốc độ    iêm tị  ,  ỳ-k eo P áp      p át k ởi t ệ 

  uyệ  t ù t ắ   vô t     , tâm N ài tịc  tị  , trí N ài rỗ   ra  , tất cả t ế  ia  

k ô   có ai bằ  .  rọ  đủ  ăm kiếp, N ài suy xét   iếp lấy cô        tra   

   iêm t a   tị     ớc P ật”.  

  

Ngài A- a  t  a : “B c  Đức   ế  ô  ! N  ời cõi P ật x a ấy t ọ m    bao 

lâu ?”.  

  

Ðức P ật  ói : “Này A- a  ! Ðức P ật   ế  ự   i V ơ   t ọ m    bố  m ơi 

 ai kiếp.  

  

  uở ấy,  ỷ K eo P áp        iếp lấy cô        t a   tị   tra      iêm  ai 

trăm m ời ức   ớc P ật và tu tập xo  , N ài đế  tr ớc Đức   ế  ự   i V ơ   

N   Lai cúi l y c ơ  P ật, đi qua   bê   ữu ba vò   c ắp tay đứ   l i b c  rằ   :  
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- B c  Đức   ế  ô  !  ôi đã   iếp lấy cô        tra      iêm t a   tị   

  ớc P ật.  

  

Ðức   ế  ự   i V ơ   N   Lai  ói :  

  

- Nay ô    ê  trì   bày, p ải biết là đú   lúc, đ  p át k ởi và làm vui đẹp tất 

cả đ i c ú  . Bồ-tát tu  à   p áp ấy t ì sẽ đầy đủ vô l     đ i   uyệ .  

  

 ỳ-k eo P áp      t  a :  

  

- B c  Ðức   ế  ô  ! Mo   đ  c xét soi, tôi sẽ trì   rõ   ữ   điều   uyệ  

mà tôi đã p át.  

  

1- Giả sử k i tôi t à   P ật,   ớc tôi cò  có địa   ục,     quỷ, súc sa   t ì tôi 

c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

2- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi sau k i m    c u   cò  

trở l i ba ác đ o t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

3- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   đều t â  màu 

và   rò   t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

4- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi sắc t â  c ẳ   đồ   có 

kẻ xấu    ời đẹp t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

5- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   biết túc m   , tối 

t i u là biết sự việc tro   trăm   à  ức  a-do-t a kiếp t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á   

giác.  

  

6- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   đ  c t iê    ã , 

tối t i u là t ấy trăm   à  ức  a-do-t a cõi   ớc c   P ật t ì tôi c ẳ   lấy   ôi 

Chánh giác.  

  

7- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   đ  c t iê    ĩ, 

tối t i u là    e lời t uyết p áp của trăm   à  ức  a-do-t a c   P ật và c ẳ   t ọ 

trì  ết, t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  
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8- Giả s  k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   đ  c t a tâm trí, 

tối t i u là biết tâm  iệm của c ú   sa   tro   trăm   à  ức  a-do-t a cõi   ớc, 

t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

9- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   đ  c t ầ  túc, tối 

t i u là k oả   một  iệm qua đế  trăm   à  ức  a-do-t a   ớc P ật t ì tôi c ẳ   

lấy   ôi C á    iác.  

  

10- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi  ếu sa   lò   t ở   

   ĩ t am c ấp t â  t   t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

11- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ  ở   ớc tôi, c ẳ   a  trụ đị   tụ 

quyết đế  diệt độ t ì tôi c ẳ   lấy ngôi Chánh giác.  

  

12- Giả sử k i tôi t à   P ật, qua   mi   có     l    , tối t i u c ẳ   c iếu 

đế  trăm   à  ức  a-do-t a cõi   ớc c   P ật t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

13- Giả sử k i tôi t à   P ật, t ọ m    có     l    , tối t i u là trăm   à  ức 

na-do-t a kiếp t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

14- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à     a  -vă  tro     ớc tôi mà có    ời tí   

đếm đ  c,   ẫ  đế  c ú   sa   tro   cõi Ð i t iê  đều t à   bậc Duyê -giác 

cù     au c u   tí   đếm suốt trăm    ì  kiếp mà biết đ  c số l     ấy t ì tôi 

c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

15- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi t ọ m    k ô   ai     

l     đ  c, trừ  ọ có bổ    uyệ  dài   ắ  tự t i. Nếu c ẳ       vậy t ì tôi c ẳ   

lấy   ôi C á    iác.  

  

16- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi mà có     e da   từ 

bất t iệ  t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

17- Giả sử k i tôi t à   P ật, m ời p  ơ   vô l     c   P ật c ẳ   đều    i 

k e  x    tụ   da    iệu của tôi t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

18- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   sa   ở m ời p  ơ   c í tâm ti   a muố  

sa   về   ớc tôi   ẫ  đế  m ời  iệm,  ếu k ô   đ  c sa   t ì tôi c ẳ   lấy   ôi 

Chánh giác.  
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19- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   sa   ở m ời p  ơ   p át tâm Bồ-đề tâm, 

tu các cô   đức c í tâm p át   uyệ  muố  sa   về   ớc tôi. Lúc  ọ m    c u  , 

tôi và đ i c ú   vây qua    iệ  ra tr ớc mặt  ọ. Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   

lấy   ôi C á    iác.  

  

20- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   sa   ở m ời p  ơ      e da    iệu của 

tôi, c uyê    ớ   ớc tôi, trồ     ữ   cội cô   đức, c í tâm  ồi   ớ   muố  sa   

về   ớc tôi mà c ẳ   đ  c to i   uyệ  t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

21- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi c ẳ   đều đầy đủ ba 

m ơi  ai t ớ   đ i   ơ  t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

22- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở cõi   ớc k ác sa   về   ớc tôi 

rốt ráo tất cả đế  bậc   ứt sa   bổ xứ.  rừ    ời có bổ    uyệ  tự t i  óa độ, vì 

c ú   sa   mà mặc  iáp  oằ   t ệ c ứa cô   đức độ tất cả, đi qua các   ớc P ật 

tu      Bồ-tát, cú   d ờ   c   P ật m ời p  ơ  , k ai  óa  ằ   sa vô l     

c ú   sa   k iế   ọ đứ    ơi đ o c á   c ơ  vô t     , v  t  ơ  cô        của 

     tầm t  ờ  ,  iệ  tiề  tu cô   đức P ổ  iề . Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   

lấy   ôi C á    iác.  

  

23- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát tro     ớc tôi t ừa t ầ  lực P ật đi cú   

d ờ   c   P ật, k oả   bữa ă   ếu k ô   đế  k ắp vô số vô l     ức  a-do-tha 

cõi   ớc t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

24- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát tro     ớc tôi ở tr ớc c   P ật  iệ  cô   

đức mì  ,  ếu   ữ   t ứ dù   đ  cú   d ờ   k ô   có đủ t eo ý muố  t ì tôi 

c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

25- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát tro     ớc tôi c ẳ   t   diễ   ói   ứt 

t iết trí t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

26- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát tro     ớc tôi c ẳ   đ  c t â  Kim 

c ơ   Na-la-diê  t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

27- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ  và tất cả v   vật tro     ớc tôi 

tra      iêm t a   tị   sá   rỡ  ì   sắc đặc biệt l  lù   vi tột diệu k ô   ai l ờ   

biết đ  c, dầu là có t iê    ã  mà biệ  biệt đ  c da   số ấy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi 

Chánh giác.  
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28- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát tro     ớc tôi,   ẫ  đế     ời cô   đức 

ít   ứt mà c ẳ   t ấy biết đ o trà   t ọ màu sá   vô l     cao bố  trăm muô  

dặm t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

29- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát tro     ớc tôi  ếu đọc tụ   t ọ trì diễ  

t uyết ki   p áp mà c ẳ   đ  c trí  uệ biệ  tài t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á h giác.  

  

30- Giả sử k i tôi t à   P ật, trí  uệ biệ  tài của Bồ-tát tro     ớc tôi mà có 

    l     t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

31- Giả sử k i tôi t à   P ật,   ớc tôi t a   tị   soi t ấy tất cả vô l     vô số 

bất k ả t     ị t ế  iới c   P ật m ời p  ơ  ,       ơ   sá   soi  iệ   ì   

  ơ   mặt,  ếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

32- Giả sử k i tôi t à   P ật, từ mặt đất lê  đế     k ô  ,   ữ   cu   điệ , 

lâu đài, ao   ớc, cây  oa, tất cả v   vật tro     ớc tôi đều dù   vô l     c âu báu, 

trăm   à  t ứ   ơ    iệp l i làm t à   xi   đẹp kỳ l   ơ   à   t iê    ơ . 

  ơ   ấy xô   k ắp vô l     t ế  iới m ời p  ơ  . Bồ-tát    e mùi   ơ   ấy 

đều tu      P ật. Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

33- Giả sử k i tôi t à   P ật,   ữ   loài c ú   sa   của vô l     bất t     ị 

t ế  iới m ời p  ơ  , đ  c qua   mi   tôi c iếu đế  t â , t â   ọ   u   uyế  

 ơ   ẳ   à   t iê    ơ . Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

34- Giả sử k i tôi t à   P ật,   ữ   loài c ú   sa   của vô l     bất t     ị 

t ế  iới m ời p  ơ      e da    iệu tôi mà c ẳ   đ  c Bồ-tát Vô sanh Pháp 

  ẫ  các t âm tổ   trì t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

35- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à    ữ   ơ  của vô l     bất t     ị t ế  iới 

m ời p  ơ      e da    iệu tôi vui mừ   ti   a p át tâm Bồ-đề   àm   ét t â  

   ời  ữ,  ếu sau k i c ết mà  ọ cò  sa   t â     ời  ữ l i t ì tôi c ẳ   lấy   ôi 

Chánh giác.  

  

36- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát tro   vô l     bất t     ì t ế  iới 

m ời p  ơ   t ế  iới    e da    iệu tôi sau k i t ọ c u   t  ờ   tu p  m      

đế  t à   P ật đ o. Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

37- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ  tro   vô l     bất t     ị t ế 

 iới m ời p  ơ      e da    iệu tôi rồi  ăm vóc  ieo xuố   đất cúi đầu vái l y 
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vui mừ   ti   a tu      Bồ-tát t ì đ  c c     iê  và    ời đời đều kí   trọ  . 

Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

38- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi muố  đ  c y p ục liề  

tùy   uyệ   iệ  đế , y p ục đẹp đú   p áp     P ật k e     i tự   iê  mặc trê  

t â . Nếu cò  p ải may cắt   uộm  iặt t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

39- Giả sử k i tôi t à   P ật,  à   t iê    ơ    ớc tôi   ở   t ọ k oái l c 

c ẳ       bậc lậu tậ   ỳ-k eo t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

40- Giả sử k i tôi t à   P ật, Bồ-tát   ớc tôi tùy ý muố  t ấy vô l       ớc 

P ật tra      iêm t a   tị   m ời p  ơ   t ì liề  đ  c to i   uyệ , đều đ  c soi 

t ấy ở tro     ữ   cây báu,     t ấy mặt mì    iệ  rõ tro     ơ   sá  . Nếu 

k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

41- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi, từ đó đế  lúc t à   P ật  ếu các că  t â  cò  t iếu xấu c ẳ   đ  c đầy 

đủ t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

42- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi t ảy đều c ứ   đ  c t a   tị    iải t oát tam muội, k oả   một lúc p át 

ý, cú   d ờ   vô l     bất k ả t     ị c   P ật   ế  ô , mà k ô   mất tâm 

chá   đị  . Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

43- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi, sau lúc t ọ c u   sa     à tô  quý. Nếu k ô       vậy t ì tôi c ẳ   lấy 

ngôi Chánh giác.  

  

44- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi vui mừ    ớ   ở tu      Bồ-tát đầy đủ cội cô   đức. Nếu k ô       vậy 

t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

45- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi t ảy đều c ứ   đ  c p ổ đẳ   tam muội, a  trụ tro   tam muội  ày đế  

lúc t à   P ật t  ờ   t ấy vô l     bất k ả t     ị tất cả c   P ật. Nếu k ô   

    vậy t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  

  

46- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở tro     ớc tôi tùy c í   uyệ  của 

mỗi    ời muố  đ  c    e p áp liề  tự   iê  đ  c    e. Nếu k ô       vậy t ì 

tôi c ẳ   lấy   ôi C á    iác.  
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47- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi mà c ẳ   liề  đ  c đế  bậc bất t ối c uy   t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á   

giác.  

  

48- Giả sử k i tôi t à   P ật, c ú   Bồ-tát ở quốc độ p  ơ   k ác    e da   

 iệu tôi mà c ẳ   liề  đ  c đệ   ứt   ẫ , đệ   ị   ẫ  và đệ tam p áp   ẫ ,  ơi 

các P ật p áp c ẳ   liề  đ  c bậc bất t ối c uy   t ì tôi c ẳ   lấy   ôi C á   

giác.  

  

 uyê  bố  m ơi tám đ i   uyệ  ấy xo  ,  ỳ-k eo P áp       ói kệ tụ   rằ  :  

 ôi lập   uyệ   ơ  đời, 

 ất đế  đ o Vô t     , 

N uyệ   ày c ẳ   đầy đủ, 

  ề c ẳ   t à   C á    iác.  

 ôi ở vô l     kiếp,  

C ẳ   làm đ i t í c ủ,  

Cứu k ắp kẻ    èo k ổ,  

  ề c ẳ   t à   C á    iác.  

 ôi đế  lúc t à   P ật, 

Da   tiế   siêu m ời p  ơ  ,  

 rọ  có    ời c ẳ      e,  

  ề c ẳ   t à   C á    iác.  

Ly dục, c á    iệm sâu,  

 ị    uệ, tu p  m     ,  

C í cầu đ o Vô t     ,  

Làm t ầy  à   trời    ời.  

  ầ  lực p ó   qua   mi  ,  

C iếu k ắp vô biê  cõi,  

 iêu trừ tối p iề   ão,  

Cứu t oát   ữ   ác     .  

K ai mắt trí  uệ kia,  

 rừ tối mù lòa  ày,  

Ðó   bít các ác đ o,  

  ô   đ t cửa t iệ  đ o.  

Cô   đức t à   đầy đủ,  

Oai sá   c ói m ời p  ơ  ,  

Sá    ơ  mặt   ựt   uyệt,  

  iê  qua   bị k uất lấp.  
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Vì c ú   k ai P áp t   ,  

Rộ   ba  báu cô   đức,  

   ờ   ở tro   đ i c ú  ,  

  uyết p áp s  tử rố  .  

Cú   d ờ   tất cả P ật,  

Ðầy đủ   ữ   cô   đức,  

N uyệ ,  uệ đều viê  mã ,  

Ð  c làm bậc   ế  ô .  

N   P ật vô    i trí,  

  ô   đ t c iếu tất cả,  

N uyệ  cô   đức của tôi, 

Bằ    ối   ắ    ô   ày.  

N uyệ  đây  ếu quả to i,  

Ð i t iê   ê  cảm độ  ,  

C   t iê  t ầ  trê  k ô  ,  

Sẽ mua  oa báu đẹp. 

  

 ỳ-k eo P áp       ói kệ xo  , k ắp mặt đất liề  c ấ  độ   sáu các .  rời 

m a  oa đẹp rải trê  mì   N ài. Âm    c tự   iê  trê     k ô   k e  rằ   : 

“Quyết đị   c ắc t à   Vô t      C á    iác”.  

  

 ừ đó  ỳ-k eo P áp      tu tập đầy đủ   ữ   đ i   uyệ  ấy c ắc t ật c ẳ   

luố   v  t k ỏi t ế  ia .  

  

Này A-nan !  ỳ-k eo P áp      ở c ỗ Đức P ật   ế  ự   i V ơ   và  iữa 

đ i c ú  , c     iê , Ma, P  m, Lo   t ầ  Bát bộ mà p át  oằ   t ệ ấy. Sau k i 

lập t ệ rồi, N ài c uyê  c í tra      iêm  ị   độ tốt đẹp rộ   lớ  t ù t ắ    ơ  

cả, k ô   suy k ô   biế  đổi.  ro   t ời  ia  bất k ả t     ị triệu tải kiếp lâu xa, 

N ài tíc  c ứa vô l     đức      Bồ-tát, c ẳ   sa   dục  iác, sâ   iác,   i  iác, 

c ẳ   k ởi dục t ở  , sâ  t ở  ,   i t ở  , c ẳ   tr ớc sắc, t a  ,   ơ  , vị, xúc, 

p áp, t à   tựu   ẫ  lực c ẳ   k    ữ   sự k ổ, t i u dục tri túc k ô   có t am 

sâ  si, c á   đị   t  ờ   vắ   lặ  , trí  uệ vô    i, k ô   có tâm      ụy si m 

k úc,  òa   a  ái   ữ  ỏi t ăm tr ớc, dũ   mã   ti   tiế  c í   uyệ  k ô   mỏi 

  àm c uyê  cầu lấy p áp t a   b c , đem â   uệ ba  c o quầ  sa   đ  c l i íc , 

dù   đ i tra      iêm đầy đủ   ữ   cô       , k iế  các c ú   sa   t à   tựu 

cô   đức, a  trụ  ơi p áp k ô  , vô t ớ  , vô   uyệ , vô tác, vô k ởi, quá  các 

p áp      uyễ       óa, rời xa lời t ô ác   i mì     i    ời, mì      ời đồ g 

  i, tu tập lời là   l i mì   l i    ời, mì      ời đồ   l i, bỏ   ớc t ôi vu dứt bỏ 

tài sắc, tự làm sáu mô  Ba-la-mật cũ   d y    ời cù   làm, tro   vô  ơ   số kiếp 

tíc  cô   c ứa đức, tùy sa   ở c ỗ  ào t eo ý muố , có vô l     k o báu tự   iê  
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phát hiệ ,  iáo  óa a  lập vô số c ú   sa   a  trụ  ơi đ o Vô t      C á    iác, 

 oặc làm tr ở    iả c  sĩ  ọ quý dò   sa  ,  oặc làm quốc v ơ   C uy   luâ  

  á   v ơ  ,  oặc làm   iê  v ơ   ở sáu cõi trời Dục  iới   ẫ  đế  làm P  m 

v ơ  , t  ờ   đem tứ sự cú   d ờ   cu   kí   tất cả c   P ật,  ỳ-kheo Pháp 

     có   ữ   cô   đức     vậy c ẳ   t   k   ết.  

  

Miệ   N ài  ơi t ơm      oa se  xa  , lỗ lô   trê  t â  tiết  ơi t ơm c iê  

đà ,  ơi t ơm  ày xô   k ắp vô l     t ế  iới. Du   sắc N ài đoa  c á   đủ 

  ữ   t ớ   tốt.  ay N ài t  ờ   xuất sa     ữ   c âu báu vô tậ ,   ữ   là y 

p ục, t ức ă  uố  ,  oa báu đẹp,   ơ   quý t ơm, bảo cái, trà   p a    ữ   đồ 

tra      iêm. N ữ   sự     vậy  ơ   ẳ   à   t iê    ơ , với tất cả p áp đều 

đ  c tự t i”.  

  

Ngài A- a  t  a : “B c  Đức   ế  ô  ! P áp      Bồ-tát đã t à   P ật và 

  ập diệt rồi  ay  iệ   ay vẫ  cò ,  ay là N ài c  a t à   P ật ?”.  

  

Ðức P ật p á  : “Này A- a  ! P áp      Bồ-tát đã t à   P ật,  ay  iệ  ở t i 

 ây p  ơ   các  đây m ời muô  ức cõi,  iệu là Vô L       ọ.   ế  iới của 

N ài tê  là A  L c”.  

  

Ngài A- a  l i t  a : “B c  Đức   ế  ô  ! Ðức P ật ấy t à   đ o đế   ay đã 

đ  c bao lâu ?”.  

  

Ðức P ật p á  : “Này A- a  ! N ài t à   P ật đế   ay đ  c m ời kiếp.  

  

Cõi   ớc của Đức P ật ấy, tự   iê  t ất bảo : và  , b c, l u ly, sa   ô,  ổ 

p ác , xa cừ, mã  ão  iệp làm t à   đất rộ   lớ  vô    . Bảy báu ấy xe  lẫ    au 

c ói sá   đẹp l  tra      iêm t a   tị    ơ  cả   ữ   ti   túy c âu bảo của tất cả 

t ế  iới.   ất bảo ấy     t ất bảo của cu   trời t ứ sáu.  

  

L i quốc độ ấy k ô   có  úi  u Di,  úi Kim C ơ  ,  úi   iết Vi, tất cả các 

 úi, cũ   k ô   có bi   lớ , bi     ỏ, sô     òi  a    iế  . Do t ầ  lực của P ật, 

ai muố  t ấy t ì đ  c t ấy, quốc độ ấy cũ   k ô   có địa   ục,     quỷ, súc sa  , 

k ô   có bố  mùa xuâ     t u đô  . C ẳ   l    c ẳ    ó  , t  ờ   ô   òa điều 

t íc ”.  

  

Ngài A- a  t  a : “B c  Đức   ế  ô  ! Nếu quốc độ ấy k ô   có  úi  u Di, 

t ì trời  ứ   iê  V ơ   và trời Ðao L i ở  ơi đâu ?”.  
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Ðức P ật p á  : “Này A- a  !  rời D  Ma t ứ ba lê  đế  trời Sắc Cứu Cá   

đều   ơ   ở đâu ?”.  

Ngài A- a  t  a : “B c  Đức   ế  ô  !  à      iệp và quả báo c ẳ   t   

   ĩ bà ”.  

  

Ðức P ật p á  : “Này A- a  !  à      iệp và quả báo c ẳ   t      ĩ bà , t ế 

 iới của c   P ật c ẳ   t      ĩ bà . Sức là   cô   đức của c ú   sa   ấy ở đấy 

 à      iệp  ê  đ  c     vậy”.  

  

Ngài A- a  t  a : “B c  Đức   ế  ô  !  ôi vố  c ẳ      i p áp ấy, c ỉ vì 

c ú   sa   đời sau, muố  trừ lò      i   ờ của  ọ  ê  tôi  ỏi Đức P ật về    ĩa 

ấy”.  

  

Ðức P ật p á  : “Này A- a  ! Ðức P ật Vô L       ọ oai t ầ  qua   mi   

tối tô  đệ   ất, qua   mi   của c   P ật c ẳ   bằ  . Qua   mi   của N ài  oặc 

c iếu trăm t ế  iới,   à  t ế  iới,   ẫ  c iếu đế  c iếu suốt  ằ   sa t ế  iới c   

P ật ở p  ơ   Ðô  , c í  p  ơ   kia cũ   vậy. Cò  c   P ật k ác,  oặc có P ật 

qua   c iếu bảy t  ớc,  oặc c iếu một do tuầ ,  ai ba bố   ăm do tuầ ,  ấp bội 

    vậy c o đế   oặc có P ật qua   c iếu một cõi   ớc P ật.  

  

Vì t ế  ê  Đức P ật Vô L       ọ  iệu là Vô L     Qua   P ật, Vô Biê  

Qua   P ật, Vô N  i Qua   P ật, Vô Ðối Qua   P ật, Viêm V ơ   N  i Qua   

P ật,   a    ị   Qua   P ật,  oa   ỉ Qua   P ật,  rí  uệ Qua   P ật, Bất 

Ðo   Qua   P ật, Na     Qua   P ật, Vô X    Qua   P ật và Siêu N ựt 

N uyệt Qua   P ật.  

  

Có c ú   sa    ào  ặp đ  c qua   mi   ấy t ì tiêu trừ t am sâ  si, t â  ý   u 

  uyế ,  ớ   ở vui mừ   tâm là   p át sa  .  

  

Nếu là kẻ ở tam đồ c ỗ rất k ổ t ấy đ  c qua   mi   ấy t ì k ổ sở t ôi dứt 

k ô   cò , sau k i m    c u   đều đ  c t oát k ỏi.  

  

Qua   mi   của Đức P ật Vô L       ọ sá   rỡ c iếu đế  quốc độ của c   

P ật m ời p  ơ  , k ô   cõi   ớc  ào c ẳ   c iếu t ấu. C ẳ   riê    ì ta  ôm 

 ay k e  qua   mi   của N ài, mà tất cả c   P ật, c ú   Bồ-tát, Thanh-vă  và 

Duyên- iác đều cũ   ca    i     vậy.  

  

Nếu có c ú   sa    ào    e oai t ầ  cô   đức của qua   mi   P ật Vô 

L       ọ rồi   ày đêm k e   ói c í tâm c ẳ     ớt, t ì tùy ý  ọ muố  đ  c 

sa   về quốc độ của Đức P ật ấy, đ  c c ú   Bồ-tát, Thanh-vă  đồ   k e     i 
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cô   đức của  ọ, đế  lúc tối  ậu, k i  ọ t à   P ật, Bồ-tát khen quang minh của 

 ọ cũ       vậy.  

  

Ðức P ật p á  tiếp : “ a  ói oai t ầ  qua   mi   vòi vọi kỳ diệu của Đức 

P ật Vô L       ọ cả   ày đêm suốt một kiếp cũ   c  a  ết đ  c.  

  

L i  ày A- a  ! Ðức P ật Vô L       ọ t ọ m    dài lâu c ẳ    ói k  đ  c. 

Ô   biết k ô  ,  iả sử vô l     c ú   sa   ở tro   t ế  iới m ời p  ơ   đều 

đ  c t â     ời và đều làm c o t à   tựu bậc   a  -vă , Duyê - iác đồ    ội 

 ọp t iề  đị     ứt tâm  ết sức trí  uệ của  ọ trải  ăm   à  muô  kiếp cù   suy 

tí   số  ăm kiếp t ọ m    dài lâu của Đức P ật ấy cũ   c ẳ   biết cù   tậ  đ  c.  

  

C ú   Bồ-tát, Thanh-vă  và  à   t iê    ơ  ở quốc độ A  L c ấy t ọ m    

dài lâu cũ       vậy, c ẳ   p ải tí   đếm  ay dù   t í dụ mà biết đ  c.  

  

Chúng Thanh-vă  và Bồ-tát ở cõi ấy, số đô   vô l     c ẳ   t   k   ói đ  c. 

C ú     á   ấy có trí  uệ t ô   đ t oai lực tự t i, có t   tro   bà  tay cầm lấy tất 

cả t ế  iới.  

  

Này A- a  ! P áp  ội ba  sơ của Đức Vô L       ọ P ật, c ú     a  -vă  

số đô   c ẳ    ói k  đ  c, c ú   Bồ-tát cũ   vậy.  

  

N   ô   Ð i Mục-kiề -liê , trăm   à  muô  ức vô l     vô số    ời, tro   

t ời  ia  vô sô  a-do-t a kiếp mãi đế  diệt độ, cù     au đồ   tí   k , vẫ  c ẳ   

t   biết rõ số ấy   iều ít.  

  

Ví     bi   lớ  sâu rộ   vô l    ,  iả sử có    ời c ia một s i lô   ra làm 

trăm p ầ , lấy một p ầ  lô   ấy c ấm lấy một  iọt   ớc. Này A- a  ! Ý ô      ĩ 

sao ? Giọt   ớc đ  c c ấm lấy ấy sá   với bi   lớ  kia t ì t ế  ào ?”.  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! Giọt   ớc đ  c c ấm lấy ấy đem sá     iều ít với du   

l     của bi   lớ  kia, t ì c ẳ   p ải tí   đếm   ô  từ  ay t í dụ mà biết đ  c.  

  

- Này A- a  ! N   số    ời Ð i Mục Kiề  Liê , tro   trăm   à  muô  ức  a-

do-t a kiếp  ội ba  sơ kia, số đ  c biết      iọt   ớc, cò  số c ẳ   biết       ớc 

bi   lớ .  

  

L i  ày A- a  !  ro   cõi   ớc A  L c,   ữ   cây bảy báu đầy k ắp cả   ớc : 

  ữ   cây và  , cây b c, cây l u ly, cây p a lê, cây sa   ô, cây mã  ão, cây xa cừ. 
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 oặc có   ữ   cây  ai t ứ báu, ba t ứ báu,   ẫ  đế  bảy t ứ báu  iệp c u   làm 

thành.  

  

 oặc có cây và  , lá bô   và trái b c.  oặc có cây b c, lá bông và trái vàng. 

 oặc có cây l u ly, lá bô   và trái p a lê.  oặc có cây t ủy ti  , lá bô   và trái 

l u ly.  oặc có cây sa   ô, lá bô   và trái mã  ão.  oặc có cây mã  ão, lá bô   và 

trái l u ly.  oặc có cây xa cừ, lá bô   và trái bằ   các báu k ác.  oặc có cây báu : 

 ốc tử kim, t â  b c    â ,   á   l u ly, cà   t ủy ti  , lá sa   ô, bô   mã  ão, 

trái xa cừ.  oặc có cây báu :  ốc b c    â , t â  l u ly,   á   t ủy ti  , cà   sa  

 ô, lá mã  ão, bô   xa cừ, trái tử kim.  oặc có cây báu :  ốc l u ly, t â  t ủy ti  , 

  á   sa   ô, cà   mã  ão, lá xa cừ, bô   tử kim, trái b c    â .  oặc có cây báu : 

 ốc t ủy ti  , t â  sa   ô,   á   mã  ão, cà   xa cừ, lá tử kim, bô   b c    â , 

trái l u ly.  oặc có cây báu :  ốc sa   ô, t â  mã  ão,   á   xa cừ, cà   tử kim, lá 

b c    â , bô   l u ly, trái t ủy ti  .  oặc có cây báu :  ốc mã  ão, t â  xa cừ, 

  á   tử kim, cà   b c    â , lá l u ly, bô   t ủy ti  , trái sa   ô.  oặc có cây 

báu :  ốc xa cừ, t â  tử kim,   á   b c    â , cà   l u ly, lá t ủy ti  , bô   sa  

 ô, trái mã  ão. N ữ   cây báu ấy,  à    à    ặp   au, t â  t â  trô     au, 

  á     á   c uẩ    au, lá lá   ớ     au, bô   bô   t uậ    au, trái trái t ơ   

đ ơ  , màu sắc xi   đẹp c ói sá   c ẳ   t     ì  t ấy xiết  ết đ  c. Gió mát 

luô  t ổi đế  p át ra  ăm âm t a   cu   t  ơ   vi diệu tự   iê   òa   au.  

  

L i cò  cây đ o trà   của Đức Vô L       ọ P ật cao bố  trăm v   dặm. 

Gốc cây đ o trà   ấy c u vi  ăm   à  do tuầ ,   á   lá r p bố  p ía  ai m ơi v   

dặm. Cây ấy do tất cả   ữ   t ứ báu tự   iê   iệp t à  , tra      iêm với vua 

c âu báu,   uyệt qua   ma  i trì  ải luâ  bảo. Qua   k ắp tro   các cà   cây, 

t ò   rũ   ữ   c uỗi   ọc trăm   à  muô  màu biế  dị   iều các , vô l     

qua   mi   c iếu sá   vô l    . L ới báu trâ  diệu  iă   c e trê  cây.  ất cả sự 

tra      iêm t eo đú   lúc mà  iệ . Gió   ẹ  ơi độ   t ổi qua các cây báu diễ  

xuất vô l     âm t a    ói p áp vi diệu, âm t a   ấy va   đế  k ắp quốc độ của 

c   P ật. Ai tai    e âm t a   ấy t ì đ  c t âm p áp   ẫ  trụ bậc bất t ối c uy   

đế  t à   P ật đ o,   ĩ că  tro   suốt c ẳ   bị bệ   k ổ. Ai mắt t ấy, mũi biết, 

l ỡi  ay, t â  c  m, tâm rõ âm t a   qua   mi   ấy t ì đều đ  c t âm p áp   ẫ  

trụ bậc bất t ối c uy   đế  t à   P ật đ o, sáu că  tro   suốt k ô   có   ữ   

bệ   k ổ. Này A- a  ! Nếu  à   t iê    ơ  ở   ớc A  L c t ấy cây đ o trà   ấy 

t ì đ  c ba P áp   ẫ  : một là Âm   ở     ẫ ,  ai là N u t uậ    ẫ , ba là Vô 

sa   p áp   ẫ .  

  

N ữ   sự ấy là đều do sức oai t ầ  của Đức Vô L       ọ P ật, cũ   là do 

sức bổ    uyệ , sức   uyệ  đầy đủ, sức   uyệ  sá   tỏ, sức   uyệ  kiê  cố rốt 

ráo của Đức Vô L       ọ P ật vậy.  
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Này A- a  ! Ðế v ơ   tro   đời có trăm   à  âm    c, từ C uy   luâ    á   

v ơ     ẫ  đế  cõi trời t ứ sáu Ð i  ự   i   iê , âm    c tuầ  tự  ơ    au   à  

ức muô  lầ . Muô  t ứ âm    c trê  trời Ð i  ự   i c ẳ   bằ   một t ứ âm t a   

 ơi   ữ   cây bảy báu ở   ớc A  L c của Đức Vô L       ọ P ật, âm t a    ày 

cò   ơ    à  ức lầ . Cõi   ớc A  L c cũ   có muô  t ứ tự   iê  âm    c.  iế   

   c ấy k ô   tiế    ào c ẳ   p ải là tiế   p áp tro   trẻo rõ rà   vi diệu  òa 

  ã, là đệ   ứt tro     ữ   âm t a   ở các t ế  iới m ời p  ơ  .  

  

Ở   ớc A  L c,   ữ    iả   đ ờ  , ti   xá, cu   điệ , lâu đài đều toà  bảy 

báu tra      iêm tự   iê   óa t à  . L i cò  có c ơ  c âu, mi     uyệt c âu, 

c âu ma  i, và các c âu báu làm t à   dây  oa  iă   c e p ía trê    à.  

  

Bố  p ía   à có   ữ   ao tắm bằ   bảy báu  oặc rộ   m ời do tuầ   oặc 

rộ    ai m ơi, ba m ơi,   ẫ  đế   oặc rộ   trăm   à  do tuầ ,   a   rộ   sâu 

c   đều riê   một t ứ.  ro   ao,   ớc bát cô   đức lặ   đầy tro   t ơm, mùi vị 

    cam lộ.  

Ao  oà   kim t ì đáy trải cát b c    â    

Ao b c    â  t ì đáy trải cát  oà   kim   

Ao t ủy ti   t ì đáy trải cát l u ly   

Ao l u ly t ì đáy trải cát t ủy ti     

Ao sa   ô t ì đáy trải cát  ổ p ách   

Ao  ổ p ác  t ì đáy trải cát sa   ô   

Ao xa cừ t ì đáy trải cát mã  ão   

Ao mã  ão t ì đáy trải cát xa cừ   

Ao b c    ọc t ì đáy trải cát tử kim   

Ao tử kim t ì đáy trải cát b c    ọc  

 oặc có ao  ai báu, ba báu,   ẫ  đế   oặc có ao bảy báu c uy   đổi  iệp 

thành.  

  

 rê  bờ   ữ   ao tắm ấy, có cây c iê  đà   oa lá rũ r p mùi t ơm k ắp  ơi.  

  

N ữ    oa se  xa  ,   ữ    oa se  và  ,  oa se  đỏ,  oa se  trắ   cõi trời 

màu  ào á   sá   màu ấy đẹp sá   c e trê  mặt   ớc.  

  

C ú   Bồ-tát, Thanh-vă  và trời,    ời   ớc ấy lúc vào ao báu,  ếu ý muố  

  ớc   ập bà  c â , t ì   ớc   ập bà  c â , ý muố    ớc   ập  ối t ì   ớc   ập 

 ối, ý muố    ớc đế  l    t ì   ớc đế  l   , ý muố    ớc đế  cổ t ì   ớc đế  cổ, 
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ý muố    ớc xối trê  t â  t ì   ớc liề  tự   iê  xối trê  t â , ý muố    ớc trở l i 

    cũ t ì   ớc trở l i     cũ, điều  òa ấm mát tự   iê  t eo đú   ý muố  của 

   ời tắm.  ắm xo  , t â  t   t ơ t ới, ti   t ầ  cởi mở, p iề   ão tiêu trừ tro   

s c  sá   suốt   ẹ   à       là k ô   có t â .  

  

Các báu ở đáy ao c ói suốt sâu bao   iêu cũ   c iếu t ấu lê  trê .  

  

Só       lă  tă  a  t ờ   la  đi c ậm rãi k ô   mau k ô   c ậm, tự   iê  

va   lê  vô l     âm t a   vi diệu, tùy t eo    ời đá    ê     e t ế  ào t ì đều 

đ  c    e :  

  

 oặc    e tiế    iệm P ật,  oặc    e tiế   diệu p áp,  oặc    e tiế   ca 

   i Bồ-tát  ỳ-k eo  ă  ,  oặc    e tiế   tịc  tị  ,  oặc    e tiế   k ô   vô   ã, 

 oặc    e tiế   đ i từ bi,  oặc    e tiế   Ba la mật, tiế   t ập lực, tiế   vô úy, 

tiế   p áp bất cộ  , tiế   t ầ  t ô  , tiế   trí  uệ, tiế   vô sở tác, tiế   bất sa   

bất diệt, tiế   vô sa     ẫ , c o đế  tiế   cam lộ quá  đả  , và   ữ   tiế   diệu 

pháp khác.  

  

N ữ   âm t a       vậy đế  xứ   t eo ý    ời    e làm c o vui mừ   vô 

l    , t uậ  t eo    ĩa ly dục t a   tị   c ơ  t ật tịc  diệt, t uậ  t eo  am bảo, 

lực, vô úy, p áp bất cộ  , t uậ  t eo đ o sở  à   của các bậc Bồ-tát, Thanh-vă .  

  

N ớc A  L c ấy k ô   có tê  tam đồ k ổ    , c ỉ có âm t a   vui t íc  tự 

  iê , vì t ế  ê    ớc ấy đ  c tê  là A  L c.  

  

Này A- a  ! Nơi quốc độ A  L c của Đức Vô L       ọ P ật,   ữ      ời 

sa   về đó có đủ sắc t â  t a   tị  , các âm t a   vi diệu, t ầ  t ô   cô   đức 

    vậy. Cu   điệ  của  ọ ở,   ữ   t ứ y p ục, uố   ă ,  oa   ơ   và đồ tra   

   iêm đều     là   ữ   vật ở cu   trời Ð i  ự   i t ứ sáu.  

  

N  ời   ớc ấy muố  ă , c é  bát bảy báu tự   iê   iệ  ra,   ữ   là c é  bát 

bằ   và  , b c, l u ly, xa cừ, mã  ão, sa   ô,  ổ p ác , mi     uyệt, c ơ  c âu 

đều t eo đú   ý muố  mà  iệ  đế , t ức uố   ă  trăm vị t ơm   o  tự   iê  đầy 

tro   c é  bát ấy. Dầu c o   ữ   t ức uố   ă      vậy mà k ô   có ai ă . C ỉ 

t ấy sắc   ửi mùi ý c o là ă  t ì liề  tự   iê   o đủ, t â  tâm   u   uyế  k ô   

 ề t am luyế . Xo   rồi tất cả biế  mất, đế   iờ l i  iệ  ra.  

  

Này A- a  ! Cõi   ớc của Đức P ật ấy t a   tị   a  ổ  k oái l c vi diệu kế 

đ o vô vi Niết-bàn.  
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 rời,    ời,   a  -vă  và Bồ-tát ở   ớc ấy trí  uệ cao mi  , t ầ  t ô   tự t i, 

đều đồ   một t â   ì         au k ô   có t ớ   k ác l , c ỉ vì t uậ  t eo các 

  ớc p  ơ   k ác mà có tê  là trời,    ời.  

  

Du   m o của    ời   ớc ấy đoa  c á    ơ   ẳ  t ế  ia ,   a  sắc vi diệu 

c ẳ   p ải trời, c ẳ   p ải    ời, đều bẩm t ọ t â   ì   tự   iê     vô tột bậc.  

  

Này A- a  ! N   ở t ế  ia   ày,    ời ă  mày    èo cù   tật   uyề  đứ   

c    Ðế v ơ  ,  ì   tr    du   m o của  ọ có  iố     au k ô   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! N  ời ă  mày ấy đứ   bê  Ðế v ơ   t ì xấu xí trăm 

  à  muô  ức lầ  k ô    ì ví dụ đ  c.   i sao vậy ? Vì    ời ă  mày    èo cù   

rất ty tiệ , áo c ẳ   c e đ  c t â , ă  c ẳ    o đ  c bụ  , đói l    k ố  k ổ mất 

cả sa   lý. Ðó là do đời tr ớc  ọ c ẳ   trồ   cội đức,  iữ của c ẳ   bố t í, cà   

 iàu cà   bỏ  sẻ , c ỉ muố  đ  c k ô  , t am cầu k ô   c á , c ẳ   ti  làm là  , 

p  m   iều sự ác c ứa bằ    úi. Sau k i c ết, tài sả  tiêu tá . Cả đời k ổ t â  

c ứa   óm rồi vì của mà rầu lo. Với mì   vô íc , luố   làm sở  ữu c o kẻ k ác. 

K ô   điều là   đ    ờ, k ô   p  ớc đức đ    ơ  . Vì t ế  ê  sau k i c ết đọa 

vào ác đ o mãi mãi c ịu k ổ.  ết tội đ  c sa   ra làm    ời    tiệ    u si xấu xí.  

  

Cò  Ðế v ơ   tô  quý tro   loài    ời là do đời tr ớc làm p  ớc đức mà 

đ  c : t  ơ      ời bố t í,   ơ  ái  iúp đỡ, c á   tí  làm là   k ô    ây tội làm 

  i. Vì t ế  ê  sau k i c ết do p  ớc đức mà  ọ đ  c sa   lê  trời   ở     iều 

vui s ớ  . Nay  ọ sa   làm    ời ở   ôi vua c úa tô  quý,    i du   đoa  c á   

đ  c mọi    ời kí   trọ  , mặc đẹp ă    o , tùy ý   ở   t ọ. Vì p  ớc đức mà 

đ  c     vậy.  

  

- Này A- a  ! Ô    ói rất p ải. Ðế v ơ   ấy dầu tô  quý xi   đẹp       sá   

với C uy   luâ    á   v ơ   t ì l i xấu xí k ô   k ác  ì    ời ă  mày kia ở 

c    Ðế v ơ  .  

  

C uy   luâ    á   v ơ      i du   rất đẹp đệ   ứt ở   ơ   ia  đem sá   

với Ðao L i   iê  V ơ   t ì l i kém  ơ  trăm   à  v   ức lầ .  

  

Ðem t â    iê  Ðế sá   với t â  Ðệ Lục   iê  V ơ   cũ   l i t ua cả v   

ức lầ .  

  

Ðem t â  Ðệ Lục   iê  V ơ   sá   với t â   ì   xi   đẹp của    ời   ớc 

A  L c của Đức Vô L       ọ P ật cũ   l i k ô   bằ  , trăm   à  muô  ức 

c ẳ   t   tí   k  đ  c.  
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Này A- a  ! Ở   ớc A  L c, trời    ời có   ữ   y p ục, uố   ă ,  oa   ơ  , 

c uỗi   ọc, p a , lọ  , âm t a   vi diệu, cu   điệ ,   à cửa, lâu đài đều câ  xứ   

t eo t â   ì   cao t ấp lớ    ỏ của  ọ.  oặc một báu,  ai báu,   ẫ  đế  vô l     

t ứ báu tùy t eo ý  ọ muố  mà  iệ  đế .  

  

N ớc ấy l i có  ấm lụa vi diệu trải trê  đất báu, trời    ời   ớc ấy đi trê  đó.  

  

N ớc A  L c ấy đ  c  iă   c e với vô l     mà   l ới báu bằ   c ỉ và   xỏ 

c ơ  c âu và trăm   à  t ứ c âu báu trâ  diệu đẹp l  xe  lẫ  tra      iêm. Bố  

p ía t ò   rũ   ữ   cái li   báu. Màu sắc, á   sá   rất mực    iêm lệ.  

  

Gió cô   đức tự   iê  t ổi độ     ẹ.. Gió đó điều  òa, c ẳ   l    c ẳ    ó  , 

ấm mát dịu dà   t ổi đế  mà   l ới báu và   ữ   cây báu p át ra vô l     p áp 

âm vi diệu, t oả   p ất muô  t ứ   ơ   t ơm cô   đức ấm áp. Ai đ  c    e t ì 

p iề   ão trầ  lao tự   iê  c ẳ   p át k ởi. Gió c  m đế  t â  t ì đều đ  c k oái 

l c      ỳ-k eo   ập diệt tậ  đị  .  

  

L i  ió t ổi  oa rơi k ắp mọi  ơi tro     ớc ấy, t eo màu  oa có t ứ lớp 

c ẳ   t p lo  . N ữ    oa ấy mềm dịu c ói sá    ơi t ơm   ào    t. C â  đi 

 iẫm lê   oa lú  xuố   bố  tấc, vừa dở c â   oa trở l i     cũ. Việc dù   của hoa 

đã xo  , đất tự  ứt ra,  oa t eo đó ẩ  mất s c   ết k ô   cò  sót.  ùy t eo t ời 

tiết,  ió t ổi rải  oa rơi trải mặt đất báu   ày đêm sáu lầ      vậy.  

  

L i có   ữ    oa se  báu k ắp cả   ớc ấy. Mỗi đóa  oa se  báu có trăm   à  

ức cá  , vô l     màu sắc c ói sá  .  oa sắc xa   á   sá   xa  ,  oa sắc trắ   

á   sá   trắ  , và   đỏ tím  uyề , màu  ào sá   ấy rực rỡ  ơ  cả mặt trời, mặt 

tră  .  ro   mỗi đóa  oa se  p át ra ba m ơi sáu trăm   à  ức tia sá  , tro   mỗi 

tia sá    iệ  ra ba m ơi sáu trăm   à  ức P ật t â  màu và   tử kim đủ   ữ   

t ớ   tốt. Mỗi Đức P ật l i p ó   trăm   à  á   sá   k ắp vì m ời p  ơ   mà 

 ói p áp vi diệu. C   P ật ấy đều  ầy dự   vô l     c ú   sa   ở  ơi c á   đ o.  

      t ượ     t 

[ ^ ] 
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 INH VÔ LƯỢNG  HỌ PHẬ  
H   dịc  : P  p  ư   ươ    ă     ả   

V ệt dịc  : Hòa t ượ     íc   rí  ị   

Quy      

Này A- a  ! Có c ú   sa    ào, sa   về cõi   ớc A  L c ấy t ì đều ở bậc 

c á   đị   tụ cả.  

  

  i sao vậy ? Vì   ớc ấy k ô   có      tà tụ và bất đị   tụ.  

  

Hằ   sa c   P ật N   Lai m ời p  ơ   đồ   k e     i oai t ầ  cô   đức bất 

k ả t     ị của Đức Vô L       ọ P ật.  

  

Có   ữ   c ú   sa      e da    iệu Đức P ật ấy, lò   ti  vui mừ     ẫ  

đế  p át một  iệm c í tâm  ồi   ớ     uyệ  cầu sa   về   ớc ấy, t ì liề  đ  c 

vã   sa   ở bậc bất t ối c uy  , c ỉ trừ kẻ p  m tội   ũ    ịc  và p ỉ bá   

Chánh pháp.  

  

Này A- a  ! C ú   sa   ở m ời p  ơ  ,   ữ      ời và c     iê    uyệ  

cầu sa   về   ớc a  l c của Đức Vô L       ọ P ật có ba      :  

  

H    t ượ   p ẩm là n ữ      ời bỏ   à lìa ái dục mà làm Sa-môn, phát 

tâm Bồ-đề, c uyê  một mật  iệm Vô L       ọ P ật, tu các cô   đức,   uyệ  

sa   về   ớc ấy. Lúc c ú   sa    ày lâm c u  , Đức Vô L       ọ P ật cù   

 à     á   c ú    iệ  ra tr ớc    ời ấy, liề  t eo Đức P ật sa   về   ớc A  L c, 

tự   iê   óa sa   từ tro    oa se  t ất bảo, ở bậc bất t ối c uy  , trí  uệ dũ   

mã  , t ầ  t ô   tự t i.  

  

Vì t ế  ê ,  ày A- a  ! Có ai muố   iệ  đời đ  c t ấy Đức Vô L       ọ 

P ật t ì p ải p át tâm Vô t      Bồ-đề tu   ữ   cô   đức   uyệ  sa   về   ớc 

A  L c.  

  

Này A-nan ! H    tr    p ẩm là   ữ      ời và c     iê  ở các t ế  iới 

m ời p  ơ  , có ai c í tâm   uyệ  sa   về   ớc ấy,       p ải p át tâm Vô 

t      Bồ-đề c uyê  một mặt  iệm Vô L       ọ P ật, làm là    oặc ít  oặc 

nhiều,  iữ  ì   iới Bát qua  trai, xây dự   t áp t    , trai tă  , treo p a , t ắp 

đè , rải  oa, đốt   ơ  , dù   đây đ   ồi   ớ     uyệ  sa   về   ớc A  L c. Lúc 

   ời  ày lâm c u  , đức Vô L       ọ P ật  óa  iệ  t â  ra đủ t ớ   tốt và 

qua   mi       c ơ  P ật cù   với   á   c ú   đế  tr ớc    ời ấy, liề  t eo 
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đức  óa P ật sa   về   ớc A  L c ở bậc bất t ối c uy  . Cô   đức trí  uệ kế bậc 

t      p ẩm.  

  

Này A-nan ! H       p ẩm là có   ữ      ời và c     iê  ở các t ế  iới 

m ời p  ơ   c í tâm muố  sa   về   ớc A  L c,  iả sử c ẳ   làm đ  c các cô   

đức,  ọ p ải p át tâm Vô t      Bồ-đề, một mặt c uyê  tâm  iệm Vô L       ọ 

P ật c o đế  m ời  iệm   uyệ  sa     ớc A  L c,  oặc    e p áp Ð i t ừa vui 

mừ   ti   a c ẳ   sa      i  oặc  iệm Vô L       ọ P ật c o đế  một  iệm, 

dù   tâm c í t à     uyệ  sa     ớc A  L c. N  ời ấy lúc lâm c u   c iêm bao 

t ấy Đức Vô L       ọ P ật cũ   đ  c vã   sa  , cô   đức trí  uệ kế bậc tru   

p ẩm.  

  

Này A- a  ! Ðức Vô L       ọ P ật oai t ầ  vô cực. Vô l     vô biê  bất 

k ả t     ị c   P ật N   Lai ở các t ế  iới m ời p  ơ  , k ô   Đức P ật  ào 

c ẳ   k e     i Vô L       ọ P ật.  

  

 ằ    à sa P ật quốc ở p  ơ   Ðô   kia có vô l     vô biê  c ú   Bồ-tát 

t ảy đều đế  c ỗ Đức Vô L       ọ P ật đ  cu   kí   cú   d ờ   Đức P ật ấy 

và c ú   Bồ-tát, Thanh-vă , rồi    e t ọ Ki   p áp tuyê  bá  iáo  óa. C í  

p  ơ   k ác cũ       vậy”.  

  

Lúc bấy  iờ Đức   ế  ô   ói kệ tụ   rằ   :  

P  ơ   Ðô   các P ật quốc,  

Số   iều      ằ   sa,  

C ú   Bồ-tát   ớc ấy,  

Ðế  l y Vô L     P ật.  

Ba p  ơ   và bố    ớ  ,  

          cũ       vậy,  

C ú   Bồ-tát   ớc ấy,  

Ðế  l y Vô L     P ật.  

 ất cả c ú   Bồ-tát,  

Ðều ma    oa trời đẹp,  

  ơ   trời, y vô  iá, 

Cú   d ờ   Vô L     P ật.  

Ðều cù   tấu    c trời, 

P át ra tiế    òa   ã,  

Ca    i đấ    ối   ắ  ,  

Cú   d ờ   Vô L     P ật.  

  ấu suốt t ầ  t ô    uệ,  
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C ứ     ập t âm p áp mô ,  

Ðầy đủ t    cô   đức,  

Diệu trí c ẳ   ai bằ  .  

 uệ   ựt soi t ế  ia ,  

 iêu trừ mây sa   tử,  

Cu   kí     iễu ba vò  ,  

Cúi l y đấ   Vô t     .  

  ấy   ớc ấy    iêm tị  ,  

Vi diệu k ó    ĩ bà ,  

Nê  p át tâm vô l    ,  

N uyệ    ớc tôi cũ   vậy.  

Liề  đó Vô L     P ật,  

 oa   ỷ miệ   mỉm c ời,  

Miệ   p ó   vô số qua  ,  

C iếu k ắp m ời p  ơ   cõi.  

Quay về vò   qua   t â ,  

Ba vò   vào đả   P ật,  

 ất cả c ú   trời,    ời,  

Ðều vui mừ    ớ   ở.  

Qua    ế Âm Bồ-tát,  

C ỉ   y cúi đầu  ỏi,  

Cớ sao Đức P ật c ời,  

N  ỡ   mo   P ật  ói ý ?  

 iế   P ật     sấm độ  ,  

Bát âm va   tiế   diệu,  

Sẽ t ọ ký Bồ-tát,  

Ô   lắ      e ta  ói.  

Bồ-tát m ời p  ơ   đế ,  

 a đều biết  ọ muố ,  

N uyệ  cầu   ớc    iêm tị  ,  

  ọ ký sẽ t à   P ật.  

Giác   ộ tất cả p áp,  

Ð ờ       mộ  , ảo, va  ,  

Ðầy đủ   ữ   diệu   uyệ ,  

 ất t à     ớc     vậy.  

Biết p áp     điệ , ả  ,  

 rọ  vẹ  đ o Bồ-tát,  

Ðủ các cội cô   đức,  

  ọ ký sẽ t à   P ật.  

  ô   đ t các pháp tánh,  
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 ất cả k ô  , vô   ã,  

C uyê  cầu   ớc P ật tị  ,  

 ất t à     ớc     vậy.  

C   P ật bảo Bồ-tát,  

P ải đế  P ật Vô L    ,  

Nghe pháp thích vâng làm,  

Mau đ  c c ỗ t a   tị  .  

Ðế    ớc    iêm tị   ấy,  

  ì mau đ  c t ầ  t ô  ,  

Ở c ỗ P ật Vô L  ng,  

  ọ ký t à   C á    iác.  

P ật ấy có bổ    uyệ ,  

N  e da   muố  vã   sa  ,  

Ðều đ  c sa     ớc ấy,  

Ở bậc bất t ối c uy  ,  

Bồ-tát p át c í   uyệ .  

Muố    ớc tôi k ô   k ác,  

N ớ độ k ắp tất cả,  

Da   va   k ắp m ời p  ơ  ,  

P ụ   sự ức N   Lai.  

Biế   óa đế  các   ớc,  

Cu   kí   cú   d ờ   P ật,  

 rở về   ớc A  D ỡ  .  

N  ời  ào k ô   tâm là  ,  

C ẳ   đ  c    e ki    ày,  

N  ời có  iới t a   tị  ,  

Mới đ  c    e C á   p áp.  

Ðã từ   t ấy c   P ật,  

  ì ti  đ  c việc  ày,  

Cu   kí      e p ụ    à  ,  

 ớ   ở rất vui mừ  .  

Kiêu m  ,   u,  iải đãi,  

K í ti  đ  c p áp  ày,  

Ðời tr ớc t ấy c   P ật,  

Thích nghe giáo pháp này.  

Thanh-vă   oặc Bồ-tát,  

C ẳ   biết đ  c tâm P ật,  

Ví        ời sa   ma  ,  

Muố  dẫ  đ ờ      ời k ác.  

Bi   trí  uệ của P ật,  
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Sâu rộ   k ô   bờ đáy,  

N ị t ừa c ẳ   l ờ   đ  c,  

C ỉ riê   P ật sá   tỏ.  

Giả sử tất cả    ời,  

Ðều đắc đ o cả t ảy,  

 uệ   ã  biết bổ  k ô  ,  

Ức kiếp suy P ật trí.  

 ậ  lực cố  iả    ói,  

Vẫ  c ẳ   biết đ  c rõ,  

 rí P ật k ô     ằ  mé,  

 ột t a   tị       vậy.  

  ọ m    rất k ó đ  c,  

Ðời P ật cũ   k ó  ặp,  

Có tí   uệ cũ   k ó,  

Nếu    e siê    ă   cầu.  

N  e p áp đ  c c ẳ   quê ,  

Cu   kí   rất vui mừ  ,  

Là b   là   của ta,  

Vì vậy p ải p át tâm.  

Giàu lửa k ắp t ế  iới,  

Quyết v  t qua    e p áp,  

Ð  đ  c t à   P ật đ o,  

Rộ   độ dò   sa   tử.  

 

Ðức P ật bảo   ài A- a  : “Bồ-tát ở   ớc A  L c rốt ráo đều sẽ đế  bậc   ứt 

sa   bổ xứ.  rừ   ữ   vị cố bổ    uyệ  vì c ú   sa   mà lập   uyệ  cô   đức 

lớ  đ  tự tra      iêm, muố  độ t oát k ắp cả c ú   sa h.  

  

Này A-nan ! Hàng Thanh-vă  ở   ớc A  L c t â  c iếu á   sá   một tầm, 

t â  Bồ-tát c iếu á   sá   trăm do tuầ .  

  

Có  ai Bồ-tát tối tô  đệ   ứt oai t ầ  qua   mi   c iếu k ắp cõi Ð i t iê .  

  

- B c  Đức   ế  ô   ai Bồ-tát ấy da    iệu là  ì ?  

  

- Này A- a  ! Bồ-tát t ứ   ứt  iệu là Quá    ế Âm, Bồ-tát t ứ  ai  iệu là Ð i 

  ế C í.  ai Bồ-tát ấy ở cõi   ớc  a Bà  ày tu Bồ-tát     , lúc m    c u   

c uy   sa   về   ớc A  L c.  
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Này A- a  ! Có c ú   sa    ào sa   về   ớc A  L c, t â  của  ọ đều đầy đủ 

ba m ơi  ai t ớ   tốt, t à   mã  trí  uệ t âm   ập diệu p áp, t ầ  t ô   vô    i, 

các că  sá   suốt mau lẹ. N  ời că  trí c ậm lụt   ứt t ì t à   tựu  ai P áp   ẫ . 

N  ời că  trí la   l i t ì đ  c vô l     Vô sa   P áp   ẫ .  

  

L i c   Bồ-tát ở   ớc ấy mãi đế  t à   P ật c ẳ   sa   vào ác đ o, t ầ  

t ô   tự t i t  ờ   biết túc m   .  rừ    ời sa   về đời ác   ũ tr  c ở p  ơ   

k ác     quốc độ  a Bà của ta đây.  

  

Này A- a  ! Bồ-tát   ớc A  L c t ừa oai t ầ  của Đức Vô L       ọ P ật, 

k oả   t ời  ia  một bữa ă , đi đế  vô l     t ế  iới m ời p  ơ   cu   kí   

cú   d ờ   c   P ật   ế  ô , t eo ý    ĩ của  ọ,   ữ   mó  cú   d ờ       

 oa,   ơ  , kỹ    c, y p ục, p a  lọ  , vô số vô l     t ứ tự   iê   óa  iệ  ra, 

tất cả đều trâ  quý vi diệu t ế  ia  c ẳ   có đ  c. C   Bồ-tát ấy liề  đem rải lê  

cú   d ờ   c   P ật và c   Bồ-tát Thanh-vă . N ữ   t ứ ấy ở trê  k ô    óa 

t à   lọ    oa xi   đẹp sá   c ói tỏa   ơ   t ơm k ắp  ơi. Lọ    oa ấy c u vi 

bố  trăm dặ , rồi lầ  lầ  lớ   ấp bội c o đế  trùm k ắp cõi Ð i t iê , sau đó tuầ  

tự ẩ  mất.  

  

C   Bồ-tát đều vui mừ   t ă   lê     k ô   đồ   tấu t iê     c, dù   âm 

t a   vi diệu ca    i cô   đức của c   P ật, lắ      e Ki   p áp vui mừ   vô 

l    . Cú   d ờ   c   P ật xo  , bỗ     iê    ẹ   à   bay về bổ  quốc A  L c 

vẫ  cò  tr ớc  iờ ă .  

  

Này A- a  ! Lúc Đức Vô L       ọ P ật ba  p áp   ữ c o  à    rời, N  ời, 

Thanh-vă , Bồ-tát t ì đều vâ  tập t i t ất bửu  iả   đ ờ  .   í   c ú   đ  c 

   e diệu p áp k ô   ai là c ẳ   k ai   ộ vui mừ  . Liề  đó bố  p  ơ   tự 

nhiên gió   ẹ t ổi độ     ữ   cây t ất bửu p át ra   ũ âm. Vô l      oa đẹp t eo 

 ió bay tứ tá  đ  cú   d ờ   bất tuyệt.  ất cả  à   c     iê  đều ma   trăm   à  

t ứ  oa   ơ   cõi trời và muô  t ứ kỹ    c trời cú   d ờ   Đức P ật ấy cù   

Bồ-tát, Thanh-vă . Rải  oa   ơ   k ắp  ơi,  òa tấu âm    c, c     iê   à   

 à   lớp lớp tr ớc sau qua l i, vẹt trá   lẫ    au.  ro   lúc ấy, tất cả đều su   

s ớ   k oái l c c ẳ   t    ói đ  c.  

  

Này A- a  ! C   Bồ-tát sa   về   ớc A  L c có  iả   t uyết đ  c t ì t  ờ   

tuyên Chánh p áp t uậ  t eo trí  uệ c ẳ    ề sai t ất.  

  

 ro     ớc A  L c, c   Bồ-tát đối với v   vật k ô   có tâm   ã sở, k ô   có 

tâm   iễm tr ớc, qua l i đi đứ   tâm k ô    ệ lụy tùy ý tự t i, k ô   k e  lấy  ay 

c ê bỏ, k ô   qua   iệm bỉ   ã, k ô   ý    ĩ tra    ià  . Ðối với mọi    ời có 
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tâm đ i từ đ i bi, c ỉ    ĩ đế  việc làm l i íc , lò   luô    u t uậ  điều p ục 

k ô    ề  iậ   ờ , k ô   l ời biế   c á   ả , lìa cái triề  đ  c t a   tị  , có 

  ữ   tâm bì   đẳ  , tâm t ù t ắ  , t âm tâm, đị   tâm, tâm yêu p áp, thích pháp 

và mừ   đ  c p áp, diệt trừ p iề   ão, rời tâm ác đ o, trọ  vẹ  cô       của Bồ-

tát, t à   tựu đầy đủ vô l     cô   đức, đ  c t âm t iề  đị  , t ầ  t ô   và trí 

 uệ, c ỉ ở bảy p ầ  Bồ-đề, tu tâm P ật t ừa,   ục   ã  tro   sá   k ô    ì c ẳ   

t ấy biết rõ,   iê    ã  t ô   đ t vô     vô l    ,  uệ   ã  t ấy C ơ  đế đế  

đ  c bờ kia, P áp   ã  qua  sát rốt ráo các đ o, P ật   ã  đầy đủ c iếu rõ P áp 

tá  , dù   trí vô    i  iả   t uyết c o    ời, xem k ắp ba cõi trố   rỗ   k ô   

c ỗ có, c í cầu P ật t ừa đủ các biệ  tài, trừ diệt k ổ  ọa p iề   ão của c ú   

sa  , từ N   Lai sa   ra  i u p áp        , biết rà   tập diệt âm t a   p  ơ   

tiệ , c ẳ   t íc  t ế tục   ữ   ô ,  a mế  đàm luậ  C á   p áp, tu tập   ữ    ốc 

là  , c í tô  sù   P ật đ o, biết tất cả p áp t ảy đều tịc  diệt,  ai t ứ cò  t ừa là 

sa   t â  và p iề   ão đều  ết,    e  ói p áp t ậm t âm lò   c ẳ      i c ẳ   

s , t  ờ    ay tu  à   đức tá   đ i bi sâu xa vi diệu c ở c e c o tất cả, rốt ráo 

  ứt t ừa đế  bờ kia, quyết đoá  l ới    i trí tuệ từ tâm p át ra,  ồm bao P ật 

p áp k ô   đ  sót, trí  uệ rộ   sâu     đ i  ải, tam muội vữ   c ắc     sơ  

v ơ  , trí  uệ c iếu sá   tro   s c   ơ   ẳ  mặt   ựt, mặt   uyệt, p áp t a   

b c  đều đã đầy đủ, soi các cô   đức đồ   một tro   s c       úi  uyết, tâm 

k ô   p â  biệt     mặt đất k ô      ĩ s c  dơ tốt xấu sai k ác, rửa s c    ữ   

cấu   iễm trầ  lao     tị   t ủy, c áy  ết tất cả củi p iề   ão     lửa  ồ  , đi 

qua các t ế  iới k ô   c  ớ      i      ió lớ , với tất cả k ô   dí   mắc        

không,  ơi tất cả t ế  ia  k ô   bị   iễm ô      oa se , c uyê  c ở c ú   sa   ra 

k ỏi sa   tử     cỗ xe lớ , c ấ  đ i p áp lôi cả    iác kẻ c  a t ức tỉ       mây 

dày m a p áp cam lộ   uầ   ớt c ú   sa       m a lớ , loài ma   o i đ o c ẳ   

độ   đế  đ  c      úi Kim C ơ  ,  ói các p áp là   và là bậc tối t      t ủ     

P  m   iê  V ơ  , c e mát tất cả   ữ   cây Ni-câu-luật, rất là ít có, k ó  ặp     

 oa Ưu-đàm-bát, oai p ục   o i đ o     kim sí đi u, k ô   có c ứa đ      loài 

du cầm, k ô   ai t ắ   đ  c     N  u v ơ  , k éo điều p ục t uầ  t ục     

      v ơ  , đ  c vô sở úy     S  tử v ơ  , đ i từ bì   đẳ          k ô   

rỗ   ra  , dứt lò    a     ét vì c ẳ   đố kỵ    ời  ơ  mì  , c uyê   a cầu p áp 

lò   c ẳ   c á  đủ, t  ờ   muố   iả   d y c í   uyệ  c ẳ   mỏi mệt, đá   p áp 

cổ, dự   p áp trà  , c iếu  uệ   ựt, trừ si ám, tu lục  òa kí  , t  ờ    à   p áp 

t í, c í dũ   mã   ti   tiế , lò   k ô   k iếp     c t ối c uy  , là đè  sá   c o 

đời, là ruộ   p  ớc t ù t ắ  , t  ờ   làm t ầy dìu dắt bì   đẳ   k ô   t  ơ   

  ét, c ỉ t íc  C á   đ o k ô    a muố   ì k ác,   ổ  ai ái dục đ  a  ổ  quầ  

sa  , cô   đức trí  uệ đều t ù t ắ   k ô   ai là c ẳ   tô  kí  , diệt ba c  ớ   du 

 ý t ầ  t ô  , đầy đủ tất cả   ữ   lực     :   ơ  lực, duyê  lực, ý lực,   uyệ  lực, 

p  ơ   tiệ  lực, t  ờ   lực, t iệ  lực, đị   lực,  uệ lực, đa vă  lực, t í lực,  iới 

lực,   ẫ  lực, ti   tiế  lực, t iề  đị   lực, trí  uệ lực, c á    iệm lực, c ỉ quá  lực, 
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t ầ  t ô   lực, và  ă   lực điều p ục các c ú   sa   đú   p áp, sắc t â  t ớ   

 ảo cô   đức biệ  tài đều đầy đủ tra      iêm k ô   ai bằ  , cu   kí   cú   

d ờ   vô l     c   P ật, t  ờ   đ  c c   P ật đồ   k e     i, đã rốt ráo các 

môn Ba-la-mật của Bồ-tát, tu các mô  k ô  , vô t ớ  , vô   uyệ  tam muội và 

các mô  tam muội bất sa   bất diệt, rời xa địa vị   a  -vă  và Duyê -giác.  

  

Này A- a  ! C   Bồ-tát   ớc A  L c t à   tựu vô l     cô   đức     vậy. 

 a c ỉ  ói l  c c o ô   đó t ôi. Nếu  ói rộ   t ời  ói suốt trăm    ì  muô  kiếp 

cũ   c ẳ    ết đ  c”.  

  

Ðức P ật  ọi   ài Di Lặc Bồ-tát mà bảo rằ   : “Này A-dật-đa ! Cô   đức và 

trí  uệ của  à     a  -vă  và Bồ-tát   ớc A  L c của Đức Vô L       ọ P ật 

c ẳ   t   k   ói đ  c.  

  

L i quốc độ ấy vi diệu a  l c t a   tị   d ờ   ấy, sao c     iê  và mọi    ời 

c ẳ    ắ   sức làm là  , p ải đều siê    ă   ti   tiế   ỗ lực tự cầu tất đ  c siêu 

tuyệt vã   sa     ớc A  L c, dứt   a    ăm ác đ o, ác đ o tự   iê  đó   bít, co  

đ ờ   đ o tiế  lê  k ô   cù   tột dễ đế  mà k ô   có    ời,   ớc ấy c ẳ   trái 

bỏ một ai l i có sức kéo dắt tự   iê .  

  

Sao mọi    ời c ẳ   vứt bỏ việc đời đ  c uyê  cầ  tu  à   cầu  ê  đ o đức 

đ  đ  c tột sự tr ờ   sa     ở   vui k ô   cù   cực.  

  

N        ời đời p ầ  đô   p  ớc mỏ  , cù   tra     au   ữ   sự c ẳ   

cầ  kíp, ở t i tro   c ỗ kịc  ác tột k ổ mà   ọc   ằ  ki   doa   c ật vật đ  tự 

cu   cấp. K ô   luậ  là    ời tô  kẻ ti,    ời    èo, kẻ  iàu, trẻ  ià  am  ữ đều 

lo    ĩ về tiề  tài, vất vả sầu k ổ mãi    ĩ mãi lo k ô   lúc  ào yê . Có ruộ   lo 

ruộ  , có   à lo   à, có trâu   ựa, lục súc,  ô tỳ, tiề  của, y t ực, trăm   à  t ứ 

l i lo trăm   à  t ứ.  oa  tí   cầu l i lo    ĩ buồ  s  bỗ   c ốc bị trộm c ớp, 

  ớc cuố , lửa c áy, su   cô  , tài sả  tiêu ta  t â  ma   tai  ọa, l i sầu k ổ p ẫ  

uất. Nếu tài sả  k ô   bị tiêu ta , t â  k ô   bị tai  ọa,       cuối cù   vô 

t  ờ   bỗ   đế , t â  c ết m    c u  , tay k ô   mà đi k ô   ma   mó   ì t eo 

đ  c”.  

  

Ðức P ật bảo   ài Di Lặc Bồ-tát và  à   c     iê    ơ  c ú   rằ   : “Nay ta 

 ói với các    ời, t ế   ơ  do   ữ   sự việc ấy  ê  c ẳ   đắc đ o.  

  

P ải suy    ĩ c í  c ắ ,  ê  xa lìa   ữ   điều ác, c ọ    ữ   điều là   rồi 

siê    ă   t ực  à  .  
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Ái dục vi    oa là   ữ   t ứ c ẳ   t   bảo tồ  mãi mãi, rồi đều sẽ ly ta  

k ô   có  ì đá   vui đá   t íc .  

  

May mắ   ặp Đức P ật t i t ế p ải kíp c uyê  cầ  tu tập,    ời  ào có c í 

nguyệ  sa   về   ớc A  L c t ì đ  c trí  uệ sá   suốt, cô   đức t ù t ắ  . C ẳ   

 ê  buô   lu   t eo lò   dục vọ   mà p ụ rẫy lời d y tro   ki   p áp  iới luật đ  

rồi p ải rơi ở sau    ời. Nếu có ai cò  t ắc mắc  ay c ẳ    i u Ki   p áp  ê  

đem  ỏi P ật.  a sẽ  iải t uyết c o”.  

  

Bấy  iờ,   ài Di Lặc Bồ-tát tiế  ra quỳ dài b c  Đức P ật : “Ðức   ế  ô  oai 

t ầ  tô  trọ    iả    ói rất  ay.  ôi lắ      e ki     ữ mà Đức P ật vừa  ói, suy 

 ẫm kỹ l i t ì    ời đời t iệt đú       lời Đức P ật đã p á  d y.  

  

Nay Đức P ật t  ơ   xót  i   t ị đ i đ o, tất cả đều sá   mắt ra đ  c l i íc  

là   rất lớ , k ô   ai là c ẳ   vui mừ  . C     iê ,   ơ  dâ  c o đế  các loài 

  uyế  độ   đều   ờ từ â  của Đức P ật mà t oát k ỏi  u k ổ.  

  

Ðức P ật d y bảo rất sâu rất là  . P ật trí t ấy suốt m ời p  ơ   ba đời, 

c ẳ   sự  ì là c ẳ   rà   rẽ.  

  

N ày  ay c ú   tôi đ  c  iải t oát đây, đều là   ờ đời tr ớc Đức P ật đã từ   

k ổ   ọc cầu đ o vậy.  

  

Â  đức của P ật trùm k ắp, p  ớc lớ  vòi vọi qua   mi   c iếu suốt, đ t t ấu 

pháp khôn , k ai   ập tịc  diệt, cảm độ   m ời p  ơ   vô cù   vô cực.  

  

Ðức P ật là đấ   P áp v ơ  , là t ầy của tất cả trời    ời, tùy t eo sở   uyệ  

của  ọ đều làm c o  ọ đắc đ o. Nay đ  c  ặp Đức P ật l i đ  c    e về Đức Vô 

L       ọ P ật k ô   ai là c ẳ   vui mừ   tâm đ  c k ai   ộ”.  

  

Ðức P ật bảo   ài Di Lặc Bồ-tát : “Ô    ói rất p ải. Nếu ai mế  kí   Đức 

P ật t ì t iệt là sự đ i t iệ .  

  

 ro   t iê     lâu lâu mới có P ật ra đời.  

  

Nay  a ở đời  ày làm P ật diễ   ói Ki   p áp tuyê  bố đ o dứt các l ới   hi, 

  ổ  ốc ái dục,   ă    uồ  xấu ác, đi k ắp ba cõi k ô   bị c  ớ      i, k ai t ị 

  ũ đ o độ kẻ c  a đ  c độ, quyết c á   co  đ ờ   sa   tử và Niết-bàn.  
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Này A-dật-đa !  ừ vô số kiếp đế   ay, ô   tu Bồ-tát      đ  độ c ú   sa  . 

N ữ      ời   ờ ô   mà đ  c đắc đ o c o đế  c ứ   Niết-bà  c ẳ   t   đếm 

nói.  

  

C     iê  và   â  dâ  tứ c ú   từ   iều kiếp đế   ay xoay lă  tro     ũ đ o 

lo s  k ố  k ổ c ẳ    ói  ết đ  c. Mãi đế  đời  ay vẫ  c  a dứt sa   tử. Gặp 

đ  c Đức P ật    e t ọ Ki   p áp và đ  c    e về Đức Vô L       ọ P ật, t ật 

là đ  c l i là   rất lớ .  a mừ   c o đó.  

  

Các    ời   ày  ay cũ    ê  tự   àm c á  sa   lão bệ   tử t ố   k ổ, t â  

  ũ ấm  ôi   ơ vô t  ờ   k ô   có  ì đá   vui t íc . P ải tự quyết đoá  đoa  

t â  c á        làm   iều việc là  , trừ s c  tâm   ơ bẩ ,   ô       tru   tí  

tro     oài t ơ      , tự độ mì   mà cũ   cứu  iúp    ời k ác, t à   tâm cầu 

  uyệ  c ứa   óm đức là  . Dầu p ải cầ  k ổ tu  à         c ỉ là một đời   ắ  

  ủi, về sau đ  c sa   về   ớc A  L c của Đức Vô L       ọ P ật   ở   sự 

k oái l c vô cực, mãi mãi  iệp với đ o, k ỏi  ẳ  sa   tử, k ô   cò   ọa  o   

t am sâ    u si, muố  t ọ một kiếp  ay trăm   à  muô  ức kiếp đều tùy ý tự t i, 

tất cả đều vô vi tự   iê  kế đ o tịc  diệt.  

  

Các    ời p ải đều ti   tiế  p át   uyệ  tu  à  , k ô   đ  c    i   ờ c ầ  

c ờ tự  ây lấy tội v  mà p ải sa   về cu   điệ  bảy báu ở biê  địa của   ớc ấy, 

c ịu lấy tai ác  tro    ăm trăm  ăm”.  

  

N ài Di Lặc Bồ-tát b c  Đức P ật : “C ú   tôi   ậ  lã   lời ră  d y của Đức 

P ật, c uyê  cầ  tu  ọc y  iáo p ụ    à  , c ẳ   dám có lò      i   ờ”.  

  

Ðức P ật l i bảo   ài Di Lặc Bồ-tát rằ   : “Các    ời có t   ở đời  ày đoa  

tâm c á   ý c ẳ   làm   ữ   điều ác đó là c í đức, m ời p  ơ   t ế  iới k ô   

đâu sá   bằ  .   i sao vậy ?  

  

Ở quốc độ của c   P ật,  à   c   t iê  và   ơ  dâ  tự   iê  làm điều là  , 

c ẳ   p  m   iều điều ác,  ọ rất dễ k ai  óa.  iệ   ay ta làm P ật ở t ế  ia   ày, 

ở tro     ũ ác   ũ t ố     ũ t iêu, c ỗ quá k ổ lụy,  iáo  óa c ú   sa   k iế   ọ 

trừ   ũ ác, bỏ   ũ t ố  , rời   ũ t iêu, điều p ục ý  ọ k iế   ọ trì   ũ t iệ , c o 

 ọ đ  c p  ớc đức t oát k ỏi t ế  ia  c ứ     ập đ o Niết-bà  tr ờ   t ọ.  

  

Này A-dật-đa ! N ữ    ì là   ũ ác,   ũ t ố   và   ũ t iêu ?   ế  ào là tiêu 

 óa   ũ ác, k iế  trì   ũ t iệ  đ  c p  ớc đức t oát k ỏi t ế  ia  c ứ     ập đ o 

Niết-bà  tr ờ   t ọ ?  
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Ð ề   c t ứ   ất : - C     iê  và   ơ  dâ  c o đế  loài   uyế  độ  , p ầ  

đô   muố  làm các điều ác đều     t ế  ày : Kẻ m     iếp kẻ yếu,  ià    iựt tà  

  i sát lục c o đế  ă  t ịt lẫ    au.  ọ c ẳ   biết làm là  , ác    ịc  vô đ o. Cô 

   iệp   ơ  tất c ịu quả báo,  ê  có   ữ   sự    èo cù      tiệ  cô độc, đui điếc 

câm   ọ  , tệ ác   u si, t ậm c í có      cuồ   điê  c ẳ    ê   ì  .  

  

Cò    ữ      ời tô  quý  ào p ú cao tài mi   đ t, đó là do đời tr ớc  ọ   ơ  

từ  iếu đ  tíc  đức làm là  .  

  

  ô   t  ờ   t ế  ia  có p ép   ớc   ục tù. Kẻ c ẳ   kiê   s   iữ  ì  làm 

ác bị tội p ải xử p  t cầu t oát k ó đ  c.   ế  ia  có   ữ   sự  iệ  tiề  tr ớc mắt 

    vậy. K i c ết đời sau cà   sâu cà   k ổ vào c ỗ u mi   t ọ lấy t â   ì  ,  ê  

có tự   iê  tam đồ vô l     k ổ  ão, c uy   đổi t â   ì  , t ọ m     oặc dài  ay 

  ắ , t ầ  t ức tự   iê  đế  đó t eo   au cù   sa  , báo đề  lẫ    au k ô   có 

lúc  ào t ôi dứt, tội ác c  a  ết t ì c ẳ   t   t oát lìa, đau k ổ c ẳ    ói đ  c. 

Co  đ ờ   t iệ  ác   â  quả đ ơ     iê      vậy.  

  

Ðây là một đ i ác một t ố   một t iêu,     lửa lớ  đốt c áy t â     ời.  

Có ai ở tro   ấy   ứt tâm   iếp ý đoa  t â  c á        c uyê  làm điều là   

c ẳ   p  m tội ác t ì đ  c độ t oát, có p  ớc đức lớ , sa   lê  cõi trời,  oặc 

c ứ     ập Niết-bà . Ðây là một đ i t iệ  vậy.  

  

Ð ề   c t ứ  a  : - N  ời t ế  ia , c a co  a   em c ồ   v  vô    ĩa vô đ o, 

c ẳ   t uậ  p áp độ, xa xí  oa   dâm kiêu m   p ó   tú  , đều riê   muố  k oái 

ý  ê  buô   lu   t eo lò    ọ, k i dối lẫ    au, tâm k ẩu mâu t uẫ , lời cù   ý 

k ô   t à   t ật, si m  ị   c ẳ   tru  , xảo   ô  dua mị,   ét    ời  iề , c ê 

   ời là  . Làm vua bất mi  , làm qua  lộ   quyề , t i vì c ẳ   c á   k i dối lẫ  

  au,  ãm   i tru   ca  , du   d ỡ    ia   ị  .  ôi k i c úa, co  k i c a, a   

em c ồ   v  bè b   l ờ     t lẫ    au. Ai ai cũ   c u lò   t am dục, sâ   ậ , 

  u si, muố  mì   đ  c   iều mặc    ời tổ    i. C ẳ      ĩ   à p á t â  vo  , 

c ẳ   quả  tội tr ớc  ọa sau, c o đế  t â  t uộc  ội   o i liê  lụy diệt tộc.  

  

Có k i  ia đì   bè b   xóm là   c   búa, dâ    u tra    ià   l i   i, do  iậ  

 ờ  mà kết oá  t ù. Kẻ  iàu d  dả l i bỏ  sẻ  c ẳ   c ịu t í c o, t am ái quá  ặ   

tâm   ọc t â  k ổ. Cuối cù   rồi k ô   c ỗ cậy   ờ đế  đi một mì   k ô   ai 

t eo  iúp.   iệ  và ác,  ọa và p  ớc t eo    ời mà sa  ,  oặc ở c ỗ vào c ố  

k ổ, sau đó mới  ối  ậ  t ì đâu cò  kịp.  

  

N  ời đời vì tâm k ờ ít trí, t ấy    ời làm là   t ì c ê   ét c ẳ   c ịu 

   ỡ   mộ đ  đ  c bằ  . C ỉ muố  làm ác, làm điều p i p áp.    ờ   có tâm 
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trộm cắp trô   đo t đ  c của    ời. P á của tiêu ta  rồi đi tìm cầu.  âm tà c ẳ   

c á  , s     ời  ơ  mì  . C ẳ   lo tí   tr ớc việc đế  mới ă   ă .  

  

 iệ  đời bị p ép   ớc tù p  t trị tội. Sau k i c ết đọa vào ác đ o,  ê  có tự 

  iê  tam đồ c ịu k ổ vô l    . Xoay vầ  tro   đó   iều đời   iều kiếp k ô   có 

lúc ra k ỏi, k ó đ  c  iải t oát, đau k ổ c ẳ    ói đ  c.  

  

Ðây là  ai đ i ác,  ai t ố  ,  ai t iêu,     lửa lớ  đốt c áy t â     ời. Có 

   ời  ào ở tro   ấy mà   ứt tâm c ế ý, đoa  t â  c á        c uyê  làm điều 

là  , c ẳ   p  m điều ác t ì đ  c độ t oát có   iều p  ớc đức,  oặc sa   lê  cõi 

trời,  oặc c ứ     ập Niết-bà . Ðây là  ai đ i t iệ  vậy.  

  

Ð ề   c t ứ ba : - N  ời đời   ơ     ờ   au mà số   cò  ở tro   trời đất, 

tuổi t ọ k ô   đ  c bao   iêu.  rê  có các   à  iề  mi   tr ở    iả tô  quý  ào 

p ú, d ới có   ữ   kẻ    èo cù   ti tiệ  yếu kém   u p u.  ro   đó có   ữ   

   ời bất t iệ  t  ờ   c u lò   tà ác, c ỉ    ĩ   ớ dâm dật ái dục, p iề   ão đầy 

bụ  ,   ồi đứ   c ẳ   a , t am lam muố  lấy k ô   của    ời, c á    ét v    à 

lé  lút ra vào,  ao tổ   ia tài làm điều p i p áp.  ụ  ội bè đả  , đem quâ  xâm 

lă  , đá   c ớp  iết   i, c ỡ   đo t vô đ o; ra   oài làm ác c ẳ   tự làm ă , trộm 

cắp bức  iếp buô   lu     ở   l c,  oặc với    ời tro   t â  t uộc cũ   c ẳ   

k  tô  ty. Gia tộc  ội   o i đều lo lắ   k ổ sở vì  ọ. C o đế  cũ   c ẳ   kiê   s  

p ép   ớc. Ác    iệp c iêu báo, sau k i c ết đọa vào tam đồ c ịu vô l     k ổ 

 ão, xoay vầ  tro   đó   iều đời   iều kiếp k ô   có t ời  ia  ra k ỏi, k ó đ  c 

 iải t oát, đau đớ  c ẳ   t    ói đ  c.  

  

Ðây là ba đ i ác, ba t ố  , ba t iêu,     lửa lớ  đốt c áy t â     ời. Có ai ở 

tro   ấy     tâm c ế ý đoa  t â  c á        c uyê  lam điều là   c ẳ   p  m 

điều ác, t ì đ  c độ t oát, có   iều p  ớc đức,  oặc sa   lê  trời  ay c ứ     ập 

Niết-bà . Ðây là đ i t iệ  vậy.  

  

Ð ề   c t ứ b   : - N  ời đời c ẳ      ĩ làm là   đ  d y bảo lẫ    au, l i 

cù   làm   ữ   điều ác,   ữ   là l ỡ   t iệt, ác k ẩu, vọ     ô , ỷ   ữ. Cãi vã 

c ê bai,  a     ét    ời là  ,  ãm   i    ời  iề  rồi đứ   bê  vui t íc . Bất  iếu 

với c a mẹ, k i   m   S  tr ở  . Vô tí  với bằ    ữu, tự tô  tự đ i, c o mì   là 

 ay là p ải, cậy quyề  ỷ t ế áp bức    ời, làm ác k ô   biết  ổ t ẹ , c ẳ   tự biết 

mì  .  ự c o mì   là k ỏe muố  mọi    ời kí     . C ẳ   s  trời đất t ầ  mi   

  ựt   uyệt, c ẳ   c ịu làm là  , k ó  iáo  óa. K ô   kiê   s  ai luô  luô  kiêu 

m  . Cậy có c út ít p  ớc đức do đời tr ớc làm đ  c điều là     ỏ, đời  ay làm 

ác, p  ớc đức tiêu diệt, sau k i c ết, tội báo tự   iê  c ẳ    ề rời lìa, đọa vào tam 

đồ c ịu vô l     t ố   k ổ, đế  lúc  ày ă   ă  đâu cò  kịp. Xoay vầ  tro   ấy 
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  iều đời   iều kiếp k ô   có t ời kỳ ra k ỏi, k ó đ  c  iải t oát, đau k ổ c ẳ   

 ói đ  c.  

  

Ðây là bố  đ i ác, bố  t ố  , bố  t iêu,     lửa lớ  đốt c áy t â     ời. Có ai 

ở tro   ấy   ứt tâm c ế ý đoa  t â  c á        c uyê  làm   ữ   điều là   

c ẳ   p  m điều ác, t ì đ  c độ t oát có   iều p  ớc đức,  oặc sa   lê  cõi trời, 

 ay c ứ     ập Niết-bà . Ðây là bố  đ i t iệ  vậy.  

  

Ð ề   c t ứ  ăm : - N  ời đời ỷ l i l ời biế   c ẳ   c ịu làm điều là   sửa 

mì   tu    iệp. Gia đì   quyế  t uộc đói rét k ố  k ổ. C a mẹ có d y ră  t ì  iậ  

dỗi c ố   trái, bất  iếu bất mục, p ụ â  vô    ĩa, k ô   có lò   báo đáp. N  èo 

cù   k ố  t iếu, sa   đo t p ó   đã  , lấy   a   của    ời đ  tự cu   cấp.   íc  

  o   a r  u, ă  uố   vô độ,  ây  ổ xu   đột c ẳ   biết   ơ  tì  .   ấy    ời 

 ay tốt t ì  a     ét. Vô    ĩa vô lễ k ô    ề kiê   kỵ. P ó   tú   c ơi bời 

k ô   ai k uyê  ca  đ  c. Với lục t â  quyế  t uộc, t iếu đủ k ô    ề đoái  oài. 

C ẳ      ĩ ơ  c a mẹ, c ẳ   biết    ĩa t ầy b  .  âm t  ờ      ĩ ác, miệ   

t  ờ    ói ác, t â  t  ờ   làm ác, k ô   có đ  c c út là  . C ẳ   ti  Ki   p áp 

của c   P ật  iề  t á  . C ẳ   ti   à   đ o sẽ đ  c  iải t oát. C ẳ   ti  sau k i 

c ết t ầ  t ức đầu t ai trở l i. C ẳ   ti  làm là   đ  c là  , làm dữ đ  c dữ. 

Muố   iết    ời c ơ  tu, p á rối c ú    ă  . Muố    i c a mẹ a   em quyế  

t uộc.  ô   tộc đều c á    ét muố   ó c ết đi. N  ời     vậy, tâm ý  ọ c áy 

p ừ     u si mê muội mà  ọ tự c o là sá   suốt. C ẳ   biết sa   từ đâu đế , c ết 

sẽ về đâu. Bất   ơ  bất t uậ  ác    ịc  trời đất, mà l i muố  cầu may đ  c tr ờ   

t ọ. Có ai t  ơ   d y bảo điều là   lẽ p ải, k ai t ị co  đ ờ   sa   tử t iệ  ác,  ọ 

vẫ  c ẳ   ti , k ổ tâm c   lời cũ   t à   vô íc . Lò    ọ bít lấp, ý  ọ c ẳ   tỏ 

  ộ. Lúc sắp c ết mới biết lo s  ă   ă  t ì đâu cò  kịp  ữa.  ro   trời đất  ăm 

loài p â  mi  , rộ   rãi mịt mờ mê   mê   mô   mô  . Báo ứ   là   dữ,  ọa 

p  ớc kéo dắt tự mì   lã   c ịu, k ô   ai t ay t ế đ  c. N  ời là   làm là   t ì 

từ vui vào vui, từ sá   vào sá  . N  ời dữ làm dữ t ì từ k ổ vào k ổ, từ tối vào tối. 

Ai biết đ  c đó ? C ỉ một mì   Đức P ật biết rõ d y bảo k ai t ị. N  ời ti  làm 

t eo rất ít. Vì t ế  ê  sa   tử c ẳ   t ôi, ác đ o c ẳ   tuyệt. N  ời đời t o ác     

vậy  ê  có tự   iê  tam đồ k ổ sở vô l    . Xoay vầ  tro   ấy   iều đời   iều 

kiếp k ô   có t ời kỳ ra k ỏi, k ó đ  c  iải t oát đau đớ  c ẳ    ói đ  c.  

  

Ðây là  ăm đ i ác,  ăm t ố  ,  ăm t iêu,     lửa lớ  đốt c áy t â     ời.  

Nếu có ai tro   ấy   ứt tâm c ế ý đoa  t â  c á    iệm,   ô       t ơ      , 

việc làm c í t à  , c uyê  làm điều là   c ẳ   p  m điều ác t ì đ  c độ t oát, có 

  iều p  ớc đức đ  c sa   lê  cõi trời  ay c ứ     ập Niết-bàn. Ðây là  ăm đ i 

t iệ  vậy.  
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Này A-dật-đa ! Ðó là  ăm điều ác tro   đời k ổ  ão     vậy. Năm t ố  ,  ăm 

t iêu xoay vầ  sa   lẫ    au. C ẳ   tu đức là   mà c ỉ làm   ữ   điều ác t ì đều 

tự   iê  đọa vào ác đ o.  oặc có kẻ  iệ  đời  ay, tr ớc  ết bị bệ    o   cầu c ết 

c ẳ   đ  c, cầu số   c ẳ   đ  c, c o mọi    ời t ấy sự c iêu cảm của tội ác. 

K i t â  c ết, t ầ  t ức t eo ác    iệp mà đi vào ba ác đ o c ịu vô l     t ố   

k ổ.  

  

 ội ác từ mảy   ỏ lầ  t à   to lớ , đều do t am làm tài sắc c ẳ   c ịu ba  bố. 

C  y t eo dục vọ   si cuồ  , p iề   ão buộc trói k ô   t áo mở đ  c.  ra   l i 

về mì   c ẳ   biết tự xét. P ú quý vi    oa đ ơ   t ời đắc ý, c ẳ    ay   ẫ  

  ục, c ẳ   biết làm là  . K ô   bao lâu oai t ế tiêu diệt, t â  bị k ổ   ọc cà   

  ày cà    ặ  ,   â  xấu quả k ổ,   â  quả tự   iê  k ô    ề sai sót, x a  ay 

đều     vậy t ật rất đá   t  ơ  .  

  

Này A-dật-đa ! Nay ô   và c     iê  cù     ơ  dâ  với    ời đời sau đ  c 

ki    iáo của Đức P ật p ải suy   ẫm c í  c ắ , có t   y t eo tro   ấy mà đoa  

thân chánh h   ,    ời trê  làm là   rồi đem cảm  óa    ời d ới, luâ  c uy   

d y bảo   au đều  iữ  ì  t ực  à  , tô  bậc   á  , kí      ời là  ,   ơ  từ bác 

ái, c ẳ   dám trái lời P ật d y. P ải cầu xuất t ế   ổ đứt  ốc sa   tử tội ác, rời 

 ẳ  co  đ ờ   tam đồ vô l     lo s  k ổ đau. Các    ời ở cõi  ày vu  trồ   cội 

cô   đức lớ  rộ  , ba  ơ  bố t í, c ớ p  m cấm  iới,   ẫ    ục, ti   tiế ,   ứt 

tâm và trí  uệ. Giáo  óa lẫ    au, tu đức lập t iệ , c á   tâm c á   ý, trai  iới 

t a   tị   một   ày một đêm cò   ơ  ở   ớc A  L c làm là   cả trăm  ăm.  

  

  i sao vậy ? Quốc độ A  L c của Đức Vô L       ọ P ật vô vi tự   iê  đều 

c ứa   ữ   điều là  , k ô   có tơ  ào việc ác. Ở cõi  ày làm là   m ời   ày 

m ời đêm  ơ  ở cõi k ác làm là     à   ăm.  

  

  i sao vậy ? N ữ   cõi k ác,    ời làm là     iều,    ời làm ác ít, p  ớc 

đức tự   iê  k ô   có c ỗ đ  t o ác. C ỉ ở t ế  ia   ày k ô   có p  ớc đức tự 

  iê ,   iều    ời làm ác, cầ  k ổ t eo dục vọ  , k i dối lẫ    au, lao tâm k ổ 

t â , uố   đắ   ă  độc, sự ác triề  miê  k ô   bao  iờ   ừ      ỉ.  

  

 a vì t  ơ   mọi    ời mà  ết lời k uyê  d y  à   đ o làm là   tùy    i dìu 

dắt truyề  Ki   p áp của P ật, tất đ  c t ọ dụ  , t eo ý   uyệ  cầu đều làm c o 

đắc đ o cả.  

  

C ỗ  ào Đức P ật đi đế ,  oặc quốc ấp,  oặc xóm là  , k ô   đâu là c ẳ   

  ờ  iáo  óa.   iê      òa t uậ ,   ựt   uyệt tro   sá  ,  ió m a p ải t ời, tai 
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dịc  c ẳ   k ởi,   ớc t     dâ  a , bi   đao vô dụ  , sù   đức trọ     ơ  

c uyê  làm lễ    ĩa.  

  

 a t  ơ   mọi    ời cò   ơ  c a mẹ t  ơ   co . Nay  a ở đời  ày làm P ật 

cảm  óa  ăm ác, tiêu trừ  ăm t ố  , tuyệt diệt  ăm t iêu. Ðem điều là   cô   p á 

tội ác, dứt k ổ sa   tử, k iế  đ  c  ăm đức đế  c ỗ a  ổ  vô vi.  

  

Sau k i  a   ập diệt rời bỏ t ế  ia   ày, ki   đ o diệt lầ ,   ơ  dâ  si m 

  ụy trở l i làm ác,  âm t ố    ăm t iêu  oà  l i     tr ớc, về sau cà    ặ   

c ẳ    ói  ết đ  c.  a c ỉ  ói l  c đó t ôi”.  

Ðức P ật bảo   ài Di Lặc Bồ-tát : “Các    ời p ải k éo suy  ẫm d y bảo lẫ  

  au đú       Ki   p áp của Ðức P ật, k ô   đ  c p  m ác”.  

  

N ài Di Lặc Bồ-tát c ắp tay b c  rằ   : “B c  Đức   ế  ô  ! Lời Đức P ật 

d y rất  ay. N  ời đời quả t ật có     vậy. Ðức N   Lai từ mẫ  làm c o  ọ đ  c 

độ t oát. C ú   tôi xi  lã   lời P ật cặ  kẽ d y bảo, c ẳ   dám sai t ất”.  

  

Ðức P ật bảo   ài A- a  : “Này A- a  ! Ô   đứ   dậy c ỉ   y p ục c ắp tay 

cu   kí   đả   lễ Đức Vô L       ọ P ật. C   P ật N   Lai ở   ũ   quốc độ 

m ời p  ơ   t  ờ   ca    i Đức Vô L       ọ P ật c ẳ   c  ớ      i c ẳ   

  iễm tr ớc”.  

  

Ngài A- a  đứ   dậy c ỉ   y p ục, c á   t â    ớ   về p  ơ    ây c ắp tay 

cu   kí    ăm vóc  ieo xuố   đất đả   lễ Đức Vô L       ọ P ật mà b c  rằ   : 

“B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi mo   đ  c t ấy quốc độ A  L c, Đức P ật và 

c   Bồ-tát cùng Thanh-vă  đ i c ú  ”.  

  

Liề  đó Đức Vô L       ọ P ật p ó   đ i qua   mi   c iếu k ắp tất cả t ế 

 iới của c   P ật m ời p  ơ  . N ữ    úi Kim Ca  ,  úi   iết Vi,  úi  u Di, 

các  úi lớ    ỏ và tất cả v   vật đều đồ   một màu sắc. N   t ời kỳ đ i t ủy tai, 

  ớc   ập trà  đầy tất cả, v   vật đều c ìm   ập c ẳ   cò , c ỉ t ấy mặt   ớc 

mênh mông.  

  

Qua   mi   của Đức Vô L       ọ P ật c iếu k ắp cũ       vậy. Qua   

mi   của tất cả Bồ-tát, Thanh-vă  đều bị c e ẩ , c ỉ t ấy P ật qua   sá   rỡ.  

  

Ngài A- a  t ấy Đức Vô L       ọ P ật oai đức   uy   uy, t ớ    ảo đầy 

đủ qua   mi   rực rỡ      úi  u Di cao v  t trê  tất cả t ế  iới.  
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 ất cả  à   tứ c ú    ơi đây cũ   đồ   t ấy     vậy. Ð i c ú   ở   ớc A  

L c cũ     ì  t ấy bê  cõi  a Bà  ày.  

  

Ðức P ật bảo   ài A- a  và   ài Di Lặc Bồ-tát rằ   : “Các ô   có t ấy ở 

  ớc A  L c ấy, từ mặt đất báu lê  đế  k ô    ia , tất cả v   vật đều vi diệu 

t a   tị   tự   iê  c ă   ?”.  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi đều t ấy.  

  

- Các ô   có    e âm t a   to lớ  của Đức Vô L       ọ P ật tuyê  bố k ắp 

tất cả t ế  iới  iáo  óa c ú   sa   c ă   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi có    e.  

  

- Các ô   có t ấy    ời   ớc A  L c   ồi cu   điệ  t ất bửu rộ   lớ  trăm 

  à  do tuầ  đế  k ắp   ữ   quốc độ m ời p  ơ   cú   d ờ   c   P ật k ô   

bị c  ớ      i c ă   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi đều t ấy.  

  

- Các ô   có t ấy tro     ớc A  L c,   ữ   cây t ất bửu,   ữ   ao t ất bửu, 

  ữ    oa trời đẹp t ơm luô  luô  m a rải k ắp mặt đất t ất bửu đ  làm tra   

   iêm c ă   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi đều t ấy.  

  

- Các ô   có t ấy tro     ớc A  L c, các loài c im đẹp l  bay liệ   trê  

k ô   kêu  ót  òa   ã k ô   k ác âm t a   của P ật, tiế   c im va   k ắp t ế 

 iới. Các lời c im ấy đều do Đức P ật Vô L       ọ biế   óa ra, c ẳ   p ải là 

t iệt súc sa   c ă   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi đều    e t ấy.  

  

- Các ô   có t ấy c ú   sa   ở   ớc A  L c   ày đêm sáu t ời tự   iê   iệm 

P ật t ơ   tục c ă   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi đều    e t ấy.  

  

- Các ô   t ấy ở   ớc A  L c, c     iê  và   ơ  dâ  t ọ dụ     ữ   t ứ cầ  

dù   có k ác   au c ă   ?  
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- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi t ấy trời và    ời ở   ớc A  L c t ọ dụ   

đồ     au k ô   có một c út sai k ác.  

  

- Các ô   có t ấy t i   ớc A  L c, có    ời ở tro   t ai c ă   ?  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! C ú   tôi t ấy t i   ớc A  L c,    ời ở tro   t ai cung 

điệ  bảy báu,     trời Ðao L i ở tro   cu   điệ  t ất bửu  oặc rộ   lớ  một trăm 

do tuầ ,  oặc  ăm trăm do tuầ  su   s ớ  , vui vẻ. C ú   tôi cũ   t ấy t i   ớc 

A  L c, có    ời từ  oa se  t ất bửu tự   iê   óa sa  ”.  

  

Lúc ấy, Di Lặc Bồ-tát b c  Đức P ật : “B c  Đức   ế  ô  ! Duyê  cớ  ì mà 

   ời   ớc A  L c có t ai sa   và  óa sa   ?”.  

  

Ðức P ật d y : “Này A-dật-đa ! Nếu có c ú   sa   c ẳ    i u rõ P ật trí, bất 

t     ị trí, bất k ả x    trí, đ i t ừa quả   trí, vô đẳ   luâ  tối t      t ắ   trí. 

Với   ữ   trí ấy    i  oặc c ẳ   ti ,       l i ti    ơ  quả tội p  ớc tu tập      

là   cầu   uyệ  sa   về   ớc A  L c của đức Vô L       ọ P ật. C ú   sa   ấy 

sa   về   ớc A  L c ở tro   cu   điệ  t ất bửu  ăm trăm  ăm, c ẳ   t ấy P ật, 

c ẳ      e ki   p áp, c ẳ   t ấy Bồ-tát và chúng Thanh-vă . Vì t ế  ê  ở   ớc 

ấy  ọi là t ai sa  .  

  

Nếu c ú   sa   biết và ti  P ật trí, c o đế  biết và ti  vô đẳ   luâ  tối t      

t ắ   trí, tu các cô   đức kí   ti   ồi   ớ     uyệ  cầu sa   về   ớc A  L c của 

Đức Vô L       ọ P ật. Các c ú   sa   ấy sa   về   ớc A  L c ở tro    oa se  

t ất bửu tự   iê   óa sa     ồi kiết  ià, k oả   k ắc   ữ   t â  t ớ  , qua   

mi  , trí  uệ, cô   đức đều t à   tựu đầy đủ     c   Bồ-tát.  

  

L i  ày A-dật-đa ! C   đ i Bồ-tát ở cõi   ớc p  ơ   k ác p át tâm muố  t ấy 

Đức Vô L       ọ P ật đ  cu   kí   cú   d ờ   và muố  t ấy c ú   Bồ-tát 

Thanh-vă    ớc ấy. C   đ i Bồ-tát ấy lúc m    c u   đ  c sa   về   ớc A  L c 

ở tro    oa se  t ất bửu tự   iê   óa sa  .  

  

Này A-dật-đa !   i   ớc A  L c,   ữ      ời  óa sa   vì có trí  uệ t ù t ắ  . 

N  ời t ai sa   k ô   có trí  uệ, tro    ăm trăm  ăm t  ờ   c ẳ   t ấy P ật, 

c ẳ      e ki   p áp, c ẳ   t ấy   á   c ú   Bồ-tát và Thanh Vãn. Không do 

đâu đ  đ  c cú   d ờ   Đức P ật, c ẳ   biết p ép tắc của Bồ-tát, c ẳ   tu tập 

đ  c các cô   đức. P ải biết   ữ      ời  ày lúc ở đời tr ớc vì k ô   có trí  uệ, 

c ẳ   diệt    i  oặc mà ra.  
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Này A-dật-đa !   í     vua C uy   luâ    á   v ơ   có   à   ục bảy báu 

tra      iêm, trầ  t iết  i ờ   mà , treo p a  kết tụi. Nếu có  à    i u v ơ   tử 

mắc tội, bè  đem  iam vào tro     à   ục ấy trói bằ   dây xíc  và  , cấp d ỡ   

đầy đủ đồ uố   ă , mề   ệm,  oa   ơ   kỹ    c, đồ       C uy   luâ    á   

v ơ   k ô   đ  t iếu t ố . Ý ô      ĩ sao, A-dật-đa ! Các  i u v ơ   tử ấy có 

vui t íc  c ă   ?”  

  

- B c  Đức   ế  ô  ! K ô   vui t íc  đ  c.  ọ c ỉ mo   có p  ơ   các   ì 

đ  ra k ỏi   ục.  

  

- Này A-dật-đa ! Cũ   vậy. Các c ú   sa   ấy vì    i  oặc P ật trí mà sa   

tro   cu   điệ  t ất bửu k ô   có  ì   p  t, cũ   k ô   có một  iệm ác sự. C ỉ 

tro   vò    ăm trăm  ăm, c ẳ   t ấy  am bửu. C ẳ   đ  c cú   d ờ  , c ẳ   

đ  c tu các đức là   mà lấy đó làm k ổ, dầu có   ữ   sự vui,       vẫ  c ẳ   

t íc  c ỗ ấy. Nếu các c ú   sa   ấy biết tội đời tr ớc rất ă   ă  tự trác  cầu rời 

c ỗ ấy liề  đ  c to i ý qua đế  c ỗ Vô L       ọ P ật cu   kí   cú   d ờ  , 

cũ   đ  c đế  k ắp vô l     vô số c ỗ c   P ật m ời p  ơ   tu các cô   đức.  

  

Này A-dật-đa ! Có Bồ-tát  ào sa   lò      i  oặc đối với P ật trí t ì mất l i 

lớ . Vì t ế  ê  p ải biết và ti  trí  uệ Vô t      của P ật”.  

  

N ài Di Lặc Bồ-tát t  a : “B c  Đức   ế  ô  ! Ở cõi  a Bà  ày có bao   iêu 

Bồ-tát bất t ối sa   về   ớc A  L c ấy ?”.  

  

- Này A-dật-đa ! Cõi  a Bà  ày có sáu m ơi bảy ức Bồ-tát bất t ối sa   về 

  ớc A  L c ấy. Mỗi Bồ-tát  ày đã từ   cú   d ờ   vô số c   P ật  ầ      Di 

Lặc vậy. Cò   à   ti u Bồ-tát và    ời tu tập cô   đức ít t ì số đô   c ẳ   t   k  

 ói, sẽ đ  c sa   về   ớc ấy.  

  

Này A-dật-đa ! C ẳ   p ải c ỉ có các Bồ-tát ở cõi  ày vã   sa     ớc ấy mà 

quốc độ p  ơ   k ác cũ       vậy.  

  

 ro     ớc của Đức P ật t ứ   ứt là Đức P ật Viễ  C iếu có một trăm tám 

m ơi ức Bồ-tát, sẽ đều vã   sa   về   ớc A  L c của Đức Vô L       ọ P ật.  

  

Ðức P ật t ứ  ai là Ðức Bửu      P ật, có c í  m ơi ức Bồ-tát đều sẽ vã   

sanh.  

  

Ðức P ật t ứ ba là Đức P ật Vô L     Âm có  ai trăm  ai m ơi ức Bồ-tát sẽ 

đều vã   sa  .  
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Ðức P ật t ứ bố  là Đức P ật Cam Lộ Vị có  ai trăm  ăm m ơi ức Bồ-tát sẽ 

đều vã   sa  .  

  

Ðức P ật t ứ  ăm là Đức P ật Lo     ắ   có m ời bố  ức Bồ-tát sẽ đều vãng 

sanh.  

  

Ðức P ật t ứ sáu là Đức P ật   ắ   Lực có một v   bố    à  Bồ-tát sẽ đều 

vãng sanh.  

  

Ðức P ật t ứ bảy là Đức P ật S   ử có  ăm trăm ức Bồ-tát sẽ đều vã   sa  .  

  

Ðức P ật t ứ tám là Đức P ật Ly Cấu Qua   có tám m ơi ức Bồ-tát sẽ đều 

vãng sanh.  

  

Ðức P ật t ứ c í  là Đức P ật Ðức   ủ có sáu m ơi ức Bồ-tát đều sẽ vã   

sanh.  

  

Ðức P ật t ứ m ời là Đức P ật Diệu Ðức Sơ  có sáu m ơi ức Bồ-tát sẽ đều 

vãng sanh.  

  

Ðức P ật t ứ m ời một là Đức P ật N ơ  V ơ   có m ời ức Bồ-tát sẽ đều 

vãng sanh.  

  

Ðức P ật t ứ m ời  ai là Đức P ật Vô         oa có vô số bất k ả x    k  

Bồ-tát sẽ đều vã   sa  .  

  

Ðức P ật t ứ m ời ba là Đức P ật Vô Úy có bảy trăm c í  m ơi ức đ i Bồ-tát, 

c   Bồ-tát   ỏ và c ú    ỳ-k eo c ẳ   tí   k  đ  c, đều sẽ vã   sa   về   ớc 

A  L c của Đức Vô L       ọ P ật.  

  

Này A-dật-đa ! C ẳ   p ải c ỉ có c ú   sa   tro   m ời bố  cõi   ớc trê  

đây sẽ vã   sa   về   ớc A  L c, mà tro   t ế  iới m ời p  ơ   có vô l     cõi 

  ớc, c ú   sa   vã   sa   cũ       vậy, rất đô   rất   iều, dầu  a có k   ói 

luô    ày đêm suốt một kiếp cũ   c ẳ    ết đ  c. Nay  a c ỉ  ói l  c đó t ôi.  

  

Này A-dật-đa ! Có ai đ  c    e da    iệu Đức Vô L       ọ P ật mà  ớ  

 ở vui mừ   c o đế  c ừ   một  iệm, p ải biết    ời ấy đã đ  c l i íc  rất lớ , là 

đã đầy đủ cô   đức vô t     .  
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Vì t ế  ê   iả sử có lửa lớ  đầy k ắp cả Ð i t iê  t ế  iới vẫ  cầ  p ải l ớt 

qua đ     e Ki   p áp  ày rồi vui mừ   ti   a t ọ trì đọc tụ   tu  à   đú   t eo.  

  

  i sao vậy ? Có rất   iều Bồ-tát muố  đ  c    e Ki    ày mà c ẳ   đ  c. 

Nếu c ú   sa   vào    e Ki    ày t ì k ô   cò  t ối c uy   đ o Vô t      

C á    iác. Vì lẽ ấy  ê  cầ  p ải c uyê  tâm ti   a t ọ trì đọc tụ    iả   t uyết 

t ực  à  .  

  

Nay  a vì c ú   sa   mà  ói Ki   p áp  ày, làm c o  ọ đ  c t ấy Đức Vô 

L       ọ P ật, tất cả v   vật ở   ớc A  L c và   á   c ú   Bồ-tát, Thanh-vă  

ở   ớc ấy. C ớ  ê  sau k i  a diệt độ mà sa   lò      i  oặc.  

  

Ðời t ơ   lai, lúc Ki   p áp diệt tậ ,  a dù   oai lực từ bi đặc biệt l u Ki   

 ày l i một trăm  ăm, có c ú   sa    ào  ặp Ki    ày t ì tùy ý  ọ   uyệ  cầu 

đều đ  c độ t oát.  

  

Này A-dật-đa ! Ðức N   Lai ra đời k ó  ặp k ó t ấy, Ki   p áp của P ật k ó 

đ  c k ó    e. Các mô  Ba-la-mật, các p áp t ù t ắ   của Bồ-tát đ  c    e cũ   

k ó. Gặp t iệ  tri t ức    e p áp mà làm đ  c cũ   là khó.  

  

Nếu    e Ki    ày mà ti   a t ọ trì t ì là k ó tro   k ó, k ô    ì k ó  ơ . Vì 

t ế  ê  p áp của  a, làm     vậy,  ói     vậy, d y     vậy, p ải  ê  ti  t uậ  y 

t eo tu  à  ”.  

  

Lúc Đức   ế  ô   ói Ki    ày, có vô l     c ú   sa   p át tâm Vô t      

Bồ-đề. Một muô   ai   à   a-do-t a    ời đ  c P áp   ã  t a   tị  .  ai m ơi 

 ai ức c     iê  và   ơ  dâ  đ  c quả A-na- àm.  ám m ơi v    ỳ-k eo lậu tậ  

ý  iải t à   A-la- á . Bố  m ơi ức Bồ-tát đ  c c ẳ   t ối c uy  , dù   cô   đức 

 oằ   t ệ tự tra      iêm, ở đời t ơ   lai sẽ t à   C á    iác.  

  

Bấy  iờ, Ð i t iê  t ế  iới c ấ  độ   sáu các . Qua   mi   lớ  c iếu k ắp 

cõi   ớc m ời p  ơ  .  răm   à  âm    c tự   iê   òa tấu. Vô l      oa đẹp 

t ơm t o r ới xuố  .  

  

Ðức P ật  ói Ki    ày xo  , Di Lặc Bồ-tát và c ú   Bồ-tát từ m ời p  ơ   

đế ,  r ở   lão A- a  và c   đ i   a  -vă , tất cả đ i c ú      e lời Đức P ật 

d y đều rất vui mừ   tí  t ọ p ụ    à  . 

           t 
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